
số nhà, đường, tổ, 

ấp/thôn
xã/phường

Địa chỉ theo 

chính quyền địa 

phương 2 cấp

Địa chỉ theo 

chính quyền địa 

phương 3 cấp

1 Phường Biên Hòa

1 1
TRẠM Y TẾ PHƯỜNG BIÊN 

HÒA
75059 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập

Đường Bùi Hữu 

Nghĩa, Khu phố 

Đồng Nai 

Phường Biên Hòa x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

BIÊN HÒA

2 2

TRẠM Y TẾ PHƯỜNG BIÊN 

HÒA - ĐIỂM TRẠM Y TẾ 

TÂN HẠNH

75071 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập

Đường Bùi Hữu 

Nghĩa, Khu phố 1 

Tân Hạnh

Phường Biên Hòa x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

BIÊN HÒA

3 3

TRẠM Y TẾ PHƯỜNG BIÊN 

HÒA - ĐIỂM TRẠM Y TẾ 

BỬU HÒA

75238 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập

Đường Bùi Hữu 

Nghĩa, Tổ 16, Khu 

phố 1

Phường Biên Hòa x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

BIÊN HÒA

4 4

TRẠM Y TẾ PHƯỜNG BIÊN 

HÒA - ĐIỂM TRẠM Y TẾ 

TÂN VẠN

75051 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập

153 khu phố 4 

Đường Bùi Hữu 

Nghĩa

Phường Biên Hòa x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

BIÊN HÒA

5 5

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

ĐÔNG SÀI GÒN VSLĐ 

THUỘC CÔNG TY TNHH 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

ĐÔNG SÀI GÒN VSLĐ

75302 Cấp Ban đầu
Phòng khám 

đa khoa
Tư nhân

số 2142, tổ 16b, 

đường Nguyễn Ái 

Quốc, khu phố An 

Hòa

Phường Biên Hòa x

6 6

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

TÂM AN POUCHEN – CHI 

NHÁNH CÔNG TY TNHH Y 

KHOA TÂM ANH

75296 Cấp Ban đầu
Phòng khám 

đa khoa
Tư nhân

Nằm trong khuôn 

viên Công ty TNHH 

Pouchen Việt Nam, 

đường Nguyễn Ái 

Quốc

Phường Biên Hòa x

2 Phường Trấn Biên

7 1

BỆNH VIỆN THUẬN MỸ ITO 

ĐỒNG NAI THUỘC CÔNG 

TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN 

THUẬN MỸ ITO ĐỒNG NAI

75266 Cấp Cơ bản 53
Bệnh viện đa 

khoa
Tư nhân

Số F99, đường Võ 

Thị Sáu
Phường Trấn Biên x

8 2
TRẠM Y TẾ PHƯỜNG TRẤN 

BIÊN
75061 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập

Đường Võ Thị Sáu, 

Khu phố 11
Phường Trấn Biên x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

BIÊN HÒA

9 3

TRẠM Y TẾ PHƯỜNG TRẤN 

BIÊN - ĐIỂM TRẠM Y TẾ 

BỬU LONG

75063 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập

579 Huỳnh Văn 

Nghệ, Khu phố Tân 

Thành

Phường Trấn Biên x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

BIÊN HÒA

10 4

TRẠM Y TẾ PHƯỜNG TRẤN 

BIÊN - ĐIỂM TRẠM Y TẾ 

QUANG VINH

75062 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập
38 Phan Đình 

Phùng, khu phố 2
Phường Trấn Biên x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

BIÊN HÒA

11 5

TRẠM Y TẾ PHƯỜNG TRẤN 

BIÊN - ĐIỂM TRẠM Y TẾ 

THỐNG NHẤT

75049 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập

Số 04 đường 

Nguyễn Văn Hoa, 

khu phố 4

Phường Trấn Biên x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

BIÊN HÒA

Địa chỉ hoạt động 

theo chính quyền địa phương 2 cấp
Giấy phép hoạt động

Cấp Chuyên môn 

kỹ thuật

Hình thức tổ 

chức

DANH SÁCH CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ NĂM 2026 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

(Kèm theo Công văn số             /SYT-NV ngày       tháng      năm 2025 của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai)    

STT

 cơ sở 

KBCB/ 

địa bàn

STT 

xã/ 

phường

Tên cơ sở KBCB 
Mã 

cơ sở

Đơn vị phụ trách 

ký hợp đồng 

KBCB BHYT cho 

Trạm Y tế và 

Điểm trạm y tế

Loại hình 

quản lý

Số 

điểm

STT

 cơ sở 

KBCB 

lũy kế

Y tế 

Bộ/ngành
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số nhà, đường, tổ, 

ấp/thôn
xã/phường

Địa chỉ theo 

chính quyền địa 

phương 2 cấp

Địa chỉ theo 

chính quyền địa 

phương 3 cấp

Địa chỉ hoạt động 

theo chính quyền địa phương 2 cấp
Giấy phép hoạt động

Cấp Chuyên môn 

kỹ thuật

Hình thức tổ 

chức

STT

 cơ sở 

KBCB/ 

địa bàn

STT 

xã/ 

phường

Tên cơ sở KBCB 
Mã 

cơ sở

Đơn vị phụ trách 

ký hợp đồng 

KBCB BHYT cho 

Trạm Y tế và 

Điểm trạm y tế

Loại hình 

quản lý

Số 

điểm

STT

 cơ sở 

KBCB 

lũy kế

Y tế 

Bộ/ngành

12 6

TRẠM Y TẾ PHƯỜNG TRẤN 

BIÊN - ĐIỂM TRẠM Y TẾ 

HIỆP HÒA

75007 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập

 192 Đường Đỗ 

Văn Thi, khu phố 

Nhất Hòa

Phường Trấn Biên x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

BIÊN HÒA

13 7

TRẠM Y TẾ PHƯỜNG TRẤN 

BIÊN - ĐIỂM TRẠM Y TẾ AN 

BÌNH

75057 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập

Đường Trần Thị 

Hoa, tổ 22, khu phố 

An Bình

Phường Trấn Biên x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

BIÊN HÒA

14 8
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

DÂN Y BIÊN HOÀ
75301 Cấp Ban đầu

Phòng khám 

đa khoa
Tư nhân

A17, A18+19, Khu 

phố 5 
Phường Trấn Biên x

15 9

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

AN BÌNH NASA THUỘC 

CÔNG TY TNHH PHÒNG 

KHÁM ĐA KHOA AN BÌNH 

NASA

75268 Cấp Ban đầu
Phòng khám 

đa khoa
Tư nhân

số 8, đường Bùi 

Văn Hòa, Khu phố 

Tân Bình

Phường Trấn Biên x

3 Phường Tam Hiệp

16 1
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

ĐỒNG NAI
75001 Cấp Chuyên sâu 75

Bệnh viện đa 

khoa
Công lập

số 2 đường Đồng 

Khởi
Phường Tam Hiệp x

17 2
BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 

ĐỒNG NAI
75022 Cấp Cơ bản 48

Bệnh viện 

chuyên khoa
Công lập Quốc lộ 1A Phường Tam Hiệp x

18 3

BỆNH VIỆN QUÂN Y 

7B/CỤC HẬU CẦN - KỸ 

THUẬT/QUÂN KHU 7

x 75021 Cấp Cơ bản 59
Bệnh viện đa 

khoa
Công lập

1137, đường 

Nguyễn Ái Quốc
Phường Tam Hiệp x

19 4

BỆNH VIỆN HOÀN MỸ 

ĐỒNG NAI THUỘC CÔNG 

TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN 

HOÀN MỸ ĐỒNG NAI

75263 Cấp Cơ bản 48
Bệnh viện đa 

khoa
Tư nhân

Số 1048A, đường 

Phạm Văn Thuận
Phường Tam Hiệp x

20 5

BỆNH VIỆN MẮT HÀ NỘI – 

ĐỒNG NAI THUỘC CÔNG 

TY TNHH BỆNH VIỆN MẮT 

HÀ NỘI – ĐỒNG NAI

75462 Cấp Cơ bản

Tạm 

xếp 

Cấp 

Cơ bản

Bệnh viện 

chuyên khoa
Tư nhân

Số 418 Phạm Văn 

Thuận, khu phố 3
Phường Tam Hiệp x

21 6

BỆNH VIỆN ĐỒNG NAI-2 

THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN 

BỆNH VIỆN ĐỒNG NAI-2

75421 Cấp Cơ bản 46
Bệnh viện đa 

khoa
Tư nhân

số 2 đường Đồng 

Khởi
Phường Tam Hiệp x

22 7
TRUNG TÂM Y TẾ KHU 

VỰC BIÊN HÒA
75003 Cấp Cơ bản 23

Trung tâm Y tế 

tương đương 

Bệnh viện đa 

khoa

Công lập

98/487 Khu phố 4, 

đường Phạm Văn 

Thuận 

Phường Tam Hiệp x

23 8
TRẠM Y TẾ PHƯỜNG TAM 

HIỆP
75068 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập

30/20 Tổ 10, khu 

phố 6
Phường Tam Hiệp x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

BIÊN HÒA

24 9

TRẠM Y TẾ PHƯỜNG TAM 

HIỆP - ĐIỂM TRẠM Y TẾ 

TÂN HIỆP

75053 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập

Tổ 6, Khu phố 13 

đường Phạm Văn 

Khoai

Phường Tam Hiệp x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

BIÊN HÒA

25 10

TRẠM Y TẾ PHƯỜNG TAM 

HIỆP - ĐIỂM TRẠM Y TẾ 

TÂN MAI

75056 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập
Đường Lê Thoa khu 

phố 27 
Phường Tam Hiệp x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

BIÊN HÒA
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số nhà, đường, tổ, 

ấp/thôn
xã/phường

Địa chỉ theo 

chính quyền địa 

phương 2 cấp

Địa chỉ theo 

chính quyền địa 

phương 3 cấp

Địa chỉ hoạt động 

theo chính quyền địa phương 2 cấp
Giấy phép hoạt động

Cấp Chuyên môn 

kỹ thuật

Hình thức tổ 

chức

STT

 cơ sở 

KBCB/ 

địa bàn

STT 

xã/ 

phường

Tên cơ sở KBCB 
Mã 

cơ sở

Đơn vị phụ trách 

ký hợp đồng 

KBCB BHYT cho 

Trạm Y tế và 

Điểm trạm y tế

Loại hình 

quản lý

Số 

điểm

STT

 cơ sở 

KBCB 

lũy kế

Y tế 

Bộ/ngành

26 11

TRẠM Y TẾ PHƯỜNG TAM 

HIỆP - ĐIỂM TRẠM Y TẾ 

BÌNH ĐA

75058 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Tổ 30, khu phố 30 Phường Tam Hiệp x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

BIÊN HÒA

27 12

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y 

SÀI GÒN THUỘC CÔNG TY 

CỔ PHẦN PHÒNG KHÁM 

ĐA KHOA Y SÀI GÒN

75267 Cấp Ban đầu
Phòng khám 

đa khoa
Tư nhân số 2/8, Khu phố 6 Phường Tam Hiệp x

28 13

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ÁI 

NGHĨA BIÊN HÒA THUỘC 

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG 

KHÁM ĐA KHOA ÁI NGHĨA 

BIÊN HÒA

75279 Cấp Ban đầu
Phòng khám 

đa khoa
Tư nhân

số 122-124 đường 

Đồng Khởi
Phường Tam Hiệp x

29 14

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG 

KHÁM ĐA KHOA ÁI NGHĨA 

ĐỒNG KHỞI

75252 Cấp Ban đầu
Phòng khám 

đa khoa
Tư nhân

C4 - C5, đường 

Đồng Khởi, Khu 

phố 14

Phường Tam Hiệp x

30 15

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

HẠNH PHÚC THUỘC CÔNG 

TY TNHH DƯỢC PHẨM 

BỬU HÒA

75402 Cấp Ban đầu
Phòng khám 

đa khoa
Tư nhân

158-160 đường 

Đồng Khởi, khu 

phố 14

Phường Tam Hiệp x

4 Phường Long Bình

31 1

BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

THỐNG NHẤT TỈNH

ĐỒNG NAI

75002 Cấp Chuyên sâu 80
Bệnh viện đa 

khoa
Công lập

số 234 đường Quốc 

lộ 1
Phường Long Bình x

32 2 BỆNH VIỆN ÂU CƠ 75271 Cấp Cơ bản 22
Bệnh viện đa 

khoa
Tư nhân

47/19A, đường 

Điểu Xiển, khu phố 

25

Phường Long Bình x

33 3
TRẠM Y TẾ PHƯỜNG LONG 

BÌNH
75052 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập

Số 21 Đường Đặng 

Nguyên, Khu phố 3
Phường Long Bình x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

BIÊN HÒA

34 4

TRẠM Y TẾ PHƯỜNG LONG 

BÌNH - ĐIỂM TRẠM Y TẾ 

HỐ NAI

75070 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Tổ 9, Khu phố 4 Phường Long Bình x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

BIÊN HÒA

35 5

TRẠM Y TẾ PHƯỜNG LONG 

BÌNH - ĐIỂM TRẠM Y TẾ 

TÂN BIÊN

75054 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Khu phố 5A phường Long Bình x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

BIÊN HÒA

36 6

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

QUỐC TẾ LONG BÌNH- CHI 

NHÁNH C11

75286 Cấp Ban đầu
Phòng khám 

đa khoa
Tư nhân

số1419 đường Bùi 

Văn Hòa, khu phố 

35

Phường Long Bình x

37 7

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

QUỐC TẾ LONG BÌNH 

THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN 

PHÒNG KHÁM QUỐC TẾ 

LONG BÌNH

75250 Cấp Ban đầu
Phòng khám 

đa khoa
Tư nhân

số 85 đường Bùi 

Văn Hòa, khu phố 

31

Phường Long Bình x
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số nhà, đường, tổ, 

ấp/thôn
xã/phường

Địa chỉ theo 

chính quyền địa 

phương 2 cấp

Địa chỉ theo 

chính quyền địa 

phương 3 cấp

Địa chỉ hoạt động 

theo chính quyền địa phương 2 cấp
Giấy phép hoạt động

Cấp Chuyên môn 

kỹ thuật

Hình thức tổ 

chức

STT

 cơ sở 

KBCB/ 

địa bàn

STT 

xã/ 

phường

Tên cơ sở KBCB 
Mã 

cơ sở

Đơn vị phụ trách 

ký hợp đồng 

KBCB BHYT cho 

Trạm Y tế và 

Điểm trạm y tế

Loại hình 

quản lý

Số 

điểm

STT

 cơ sở 

KBCB 

lũy kế

Y tế 

Bộ/ngành

38 8
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

HOÀNG ANH ĐỨC
75187 Cấp Ban đầu

Phòng khám 

đa khoa
Tư nhân

Trung Đoàn 22 – 

Quân Đoàn 4, Khu 

phố 22

Phường Long Bình x

39 9

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ 

ĐỒNG NAI

75273 Cấp Ban đầu
Phòng khám 

đa khoa
Công lập Khu phố 22 Phường Long Bình x

40 10

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y 

ĐỨC HEALTHCARE THUỘC 

CÔNG TY TNHH PHÒNG 

KHÁM ĐA KHOA Y ĐỨC 

HEALTHCARE

75184 Cấp Ban đầu
Phòng khám 

đa khoa
Tư nhân

Số 491 đường Bùi 

Văn Hòa, tổ 20, khu 

phố 33

Phường Long Bình x

5 Phường Trảng Dài

41 1
BỆNH VIỆN DA LIỄU TỈNH 

ĐỒNG NAI
75234 Cấp Cơ bản 42

Bệnh viện 

chuyên khoa
Công lập Khu phố 3 Phường Trảng Dài x

42 2
TRẠM Y TẾ PHƯỜNG 

TRẢNG DÀI
75065 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Tổ 47, khu phố 3 Phường Trảng Dài x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

BIÊN HÒA

43 3

TRẠM Y TẾ PHƯỜNG 

TRẢNG DÀI - ĐIỂM TRẠM Y 

TẾ THIỆN TÂN

75040 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập
Đường tỉnh 768, 

khu phố Vàm
Phường Trảng Dài x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

BIÊN HÒA

44 4

PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA HIV/AIDS THUỘC 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT 

BỆNH TẬT TỈNH ĐỒNG NAI

75308 Cấp Ban đầu
Phòng khám 

chuyên khoa
Công lập Tổ 13, khu phố 3 Phường Trảng Dài x

45 5

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y 

ĐỨC TRẢNG DÀI THUỘC 

CÔNG TY TNHH PHÒNG 

KHÁM ĐA KHOA Y ĐỨC 

TRẢNG DÀI

75469 Cấp Ban đầu
Phòng khám 

đa khoa
Tư nhân

81A, Tổ 9, khu phố 

4
Phường Trảng Dài x

46 6

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

DÂN Y BIÊN HÒA – CHI 

NHÁNH TRẢNG DÀI

75450 Cấp Ban đầu
Phòng khám 

đa khoa
Tư nhân

Số 27, đường Trần 

Văn Xã, Khu phố 5
Phường Trảng Dài x

47 7
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

SINH HẬU
75257 Cấp Ban đầu

Phòng khám 

đa khoa
Tư nhân 27A/13 khu phố 5 Phường Trảng Dài x

6 Phường Hố Nai

48 1
TRẠM Y TẾ PHƯỜNG HỐ 

NAI
75192 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập khu phố Ngũ Phúc Phường Hố Nai x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

TRẢNG BOM

49 2

TRẠM Y TẾ PHƯỜNG HỐ 

NAI - ĐIỂM TRẠM Y TẾ 

TÂN HÒA

75066 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập khu phố 11 Phường Hố Nai x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

TRẢNG BOM
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số nhà, đường, tổ, 

ấp/thôn
xã/phường

Địa chỉ theo 

chính quyền địa 

phương 2 cấp

Địa chỉ theo 

chính quyền địa 

phương 3 cấp

Địa chỉ hoạt động 

theo chính quyền địa phương 2 cấp
Giấy phép hoạt động

Cấp Chuyên môn 

kỹ thuật

Hình thức tổ 

chức

STT

 cơ sở 

KBCB/ 

địa bàn

STT 

xã/ 

phường

Tên cơ sở KBCB 
Mã 

cơ sở

Đơn vị phụ trách 

ký hợp đồng 

KBCB BHYT cho 

Trạm Y tế và 

Điểm trạm y tế

Loại hình 

quản lý

Số 

điểm

STT

 cơ sở 

KBCB 

lũy kế

Y tế 

Bộ/ngành

50 3

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y 

ĐỨC TRỊ AN THUỘC CÔNG 

TY TNHH PHÒNG KHÁM 

ĐA KHOA Y ĐỨC TRỊ AN

75259 Cấp Ban đầu
Phòng khám 

đa khoa
Tư nhân

Số 2392, Quốc lộ 

1A, ấp Thanh Hóa
Phường Hố Nai x

51 4

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

AN PHÚC SÀI GÒN THUỘC 

CÔNG TY TNHH PHÒNG 

KHÁM ĐA KHOA AN PHÚC 

SÀI GÒN

75297 Cấp Ban đầu
Phòng khám 

đa khoa
Tư nhân

Số 2368, Ấp Thanh 

Hóa
Phường Hố Nai x

52 5

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

NHÂN ÁI SÀI GÒN THUỘC 

CÔNG TY TNHH PHÒNG 

KHÁM ĐA KHOA NHÂN ÁI 

SÀI GÒN

75449 Cấp Ban đầu
Phòng khám 

đa khoa
Tư nhân

Số 2509, Quốc lộ 

1A, khu phố Thanh 

Hoá 

Phường Hố Nai x

7 Phường Long Hưng

53 1
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y 

DƯỢC SHING MARK
75294 Cấp Cơ bản 46

Bệnh viện đa 

khoa
Tư nhân 1054 Quốc lộ 51 Phường Long Hưng x

54 2
TRẠM Y TẾ PHƯỜNG LONG 

HƯNG
75074 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập

56 Ngô Quyền, khu 

phố 2 
Phường Long Hưng x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

BIÊN HÒA

55 3

TRẠM Y TẾ PHƯỜNG LONG 

HƯNG - ĐIỂM TRẠM Y TẾ 

LONG BÌNH TÂN

75064 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập
Tổ 4, Khu phố Long 

Điềm
Phường Long Hưng x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

BIÊN HÒA

56 4

TRẠM Y TẾ PHƯỜNG LONG 

HƯNG - ĐIỂM TRẠM Y TẾ 

LONG HƯNG

75073 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập
Khu 3- ấp Phước 

Hội
Phường Long Hưng x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

BIÊN HÒA

57 5

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ÁI 

NGHĨA NGÃ TƯ VŨNG TÀU 

– CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN HỆ THỐNG Y KHOA 

ÁI NGHĨA

75445 Cấp Ban đầu
Phòng khám 

đa khoa
Tư nhân

F3/1-F3/3 Quốc Lộ 

51, Khu phố 5
Phường Long Hưng x

58 6
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

DÂN Y
75254 Cấp Ban đầu

Phòng khám 

đa khoa
Tư nhân

Số 1/C2, Quốc lộ 

51, Khu phố 5
Phường Long Hưng x

59 7

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

BÁC SĨ HÙNG THUỘC 

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH 

PHƯỚC - PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA BÁC SĨ HÙNG

75468 Cấp Ban đầu
Phòng khám 

đa khoa
Tư nhân

Số 89, khu phố 

Bình Dương
Phường Long Hưng x

8 Xã Đại Phước

60 1 TRẠM Y TẾ XÃ ĐẠI PHƯỚC 75010 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập
Đường Lý Thái Tổ, 

ấp Thị Cầu
Xã Đại Phước x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

NHƠN TRẠCH
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số nhà, đường, tổ, 

ấp/thôn
xã/phường

Địa chỉ theo 

chính quyền địa 

phương 2 cấp

Địa chỉ theo 

chính quyền địa 

phương 3 cấp

Địa chỉ hoạt động 

theo chính quyền địa phương 2 cấp
Giấy phép hoạt động

Cấp Chuyên môn 

kỹ thuật

Hình thức tổ 

chức

STT

 cơ sở 

KBCB/ 

địa bàn

STT 

xã/ 

phường

Tên cơ sở KBCB 
Mã 

cơ sở

Đơn vị phụ trách 

ký hợp đồng 

KBCB BHYT cho 

Trạm Y tế và 

Điểm trạm y tế

Loại hình 

quản lý

Số 

điểm

STT

 cơ sở 

KBCB 

lũy kế

Y tế 

Bộ/ngành

61 2

TRẠM Y TẾ XÃ ĐẠI PHƯỚC 

- ĐIỂM TRẠM Y TẾ PHÚ 

HỮU

75132 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập

Đường

 Lý Thái Tổ

 ấp Cát Lái 

Xã Đại Phước x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

NHƠN TRẠCH

62 3

TRẠM Y TẾ XÃ ĐẠI PHƯỚC 

- ĐIỂM TRẠM Y TẾ PHƯỚC 

KHÁNH

75134 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập
Đường  Phạm Thái 

Bường, ấp 2
Xã Đại Phước x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

NHƠN TRẠCH

63 4

TRẠM Y TẾ XÃ ĐẠI PHƯỚC 

- ĐIỂM TRẠM Y TẾ PHÚ 

ĐÔNG

75133 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập
Đường Võ Thị Sáu, 

Ấp Giồng Ông Đông
Xã Đại Phước x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

NHƠN TRẠCH

64 5

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

AN MINH SÀI GÒN THUỘC 

CÔNG TY TNHH AN MINH – 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

AN MINH SÀI GÒN

75422 Cấp Ban đầu
Phòng khám 

đa khoa
Tư nhân

D295A, đường Lý 

Thái Tổ, ấp Phước 

Lý

Xã Đại Phước x

65 6

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

TÂM BÌNH AN PHÚ HỮU  

THUỘC CÔNG TY TNHH 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

TÂM BÌNH AN PHÚ HỮU

75413 Cấp Ban đầu
Phòng khám 

đa khoa
Tư nhân số 3009, ấp Câu Kê, Xã Đại Phước x

9 Xã Nhơn Trạch

66 1
TRUNG TÂM Y TẾ KHU 

VỰC NHƠN TRẠCH
75020 Cấp Cơ bản 17

Trung tâm Y tế 

tương đương 

Bệnh viện đa 

khoa

Công lập

Đường Nguyễn 

Hữu Cảnh, ấp Xóm 

Hố

xã Nhơn Trạch x

67 2
TRẠM Y TẾ XÃ NHƠN 

TRẠCH
75129 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập

Đường Nguyễn Thị 

Nhạt, ấp Đất Mới
xã Nhơn Trạch x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

NHƠN TRẠCH

68 3

TRẠM Y TẾ XÃ NHƠN 

TRẠCH - ĐIỂM TRẠM Y TẾ 

PHÚ THẠNH

75131 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập
Đường Lý Thái Tổ

 ấp 2
xã Nhơn Trạch x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

NHƠN TRẠCH

69 4

TRẠM Y TẾ XÃ NHƠN 

TRẠCH - ĐIỂM TRẠM Y TẾ 

PHƯỚC THIỀN

75128 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập
Đường Lý Thái Tổ, 

ấp Bến Sắn
xã Nhơn Trạch x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

NHƠN TRẠCH

70 5

TRẠM Y TẾ XÃ NHƠN 

TRẠCH - ĐIỂM TRẠM  Y TẾ 

LONG TÂN

75130 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập
Đường Lý Thái Tổ

 ấp Vĩnh Tuy 
xã Nhơn Trạch x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

NHƠN TRẠCH

71 6

TRẠM Y TẾ XÃ NHƠN 

TRẠCH - ĐIỂM TRẠM Y TẾ 

HIỆP PHƯỚC

75137 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập

Đường Hùng 

Vương, ấp Phước 

Kiểng

xã Nhơn Trạch x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

NHƠN TRẠCH

72 7

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y 

DƯỢC MIỀN ĐÔNG THUỘC 

CÔNG TY TNHH PHÒNG 

KHÁM ĐA KHOA Y DƯỢC 

MIỀN ĐÔNG SÀI GÒN

75411 Cấp Ban đầu
Phòng khám 

đa khoa
Tư nhân

Đường Trần Phú, tổ 

18, ấp Bến Cam
Xã Nhơn Trạch x

Page 6 of 34



số nhà, đường, tổ, 

ấp/thôn
xã/phường

Địa chỉ theo 

chính quyền địa 

phương 2 cấp

Địa chỉ theo 

chính quyền địa 

phương 3 cấp

Địa chỉ hoạt động 

theo chính quyền địa phương 2 cấp
Giấy phép hoạt động

Cấp Chuyên môn 

kỹ thuật

Hình thức tổ 

chức

STT

 cơ sở 

KBCB/ 

địa bàn

STT 

xã/ 

phường

Tên cơ sở KBCB 
Mã 

cơ sở

Đơn vị phụ trách 

ký hợp đồng 

KBCB BHYT cho 

Trạm Y tế và 

Điểm trạm y tế

Loại hình 

quản lý

Số 

điểm

STT

 cơ sở 

KBCB 

lũy kế

Y tế 

Bộ/ngành

73 8

CHI NHÁNH 3 - CÔNG TY 

CỔ PHẦN PHÒNG KHÁM 

ĐA KHOA ÁI NGHĨA ĐỒNG 

KHỞI - PKĐK ÁI NGHĨA 

NHƠN TRẠCH

75270 Cấp Ban đầu
Phòng khám 

đa khoa
Tư nhân

Đường 25B, Khu 

công nghiệp Nhơn 

Trạch 1

Xã Nhơn Trạch x

74 9

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

THUỘC CÔNG TY TNHH 

DỊCH VỤ Y TẾ TAM PHƯỚC 

– CN NHƠN TRẠCH

75434 Cấp Ban đầu
Phòng khám 

đa khoa
Tư nhân

đường Lý Thái Tổ, 

ấp Bến Cam
Xã Nhơn Trạch x

75 10

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

PHÚC TRẠCH THUỘC 

CÔNG TY TNHH PHÒNG 

KHÁM ĐA KHOA PHÚC 

TRẠCH

75269 Cấp Ban đầu
Phòng khám 

đa khoa
Tư nhân

Tổ 4, khu phố 

Phước Kiểng
Xã Nhơn Trạch x

76 11

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

TÂM BÌNH AN THUỘC 

CÔNG TY TNHH PHÒNG 

KHÁM ĐA KHOA TÂM 

BÌNH AN

75284 Cấp Ban đầu
Phòng khám 

đa khoa
Tư nhân

Số 598-600, tổ 13, 

đường Hùng 

Vương, ấp Phước 

Hiệp

Xã Nhơn Trạch x

10 Xã Phước An

77 1 TRẠM Y TẾ XÃ PHƯỚC AN 75135 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập ấp Bàu Bông Xã Phước An x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

NHƠN TRẠCH

78 2

TRẠM Y TẾ XÃ PHƯỚC AN - 

 ĐIỂM TRẠM Y TẾ VĨNH 

THANH

75127 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lậpĐường Hùng Vương, ấp Thành CôngXã Phước An x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

NHƠN TRẠCH

79 3

TRẠM Y TẾ XÃ PHƯỚC AN - 

 ĐIỂM TRẠM Y TẾ LONG 

THỌ

75136 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lậpĐường Hùng Vương, Ấp 4 Xã Phước An x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

NHƠN TRẠCH

80 4

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

MEDICAL TÂM ĐỨC 

THUỘC CÔNG TY TNHH 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

MEDICAL TÂM ĐỨC

75446 Cấp Ban đầu
Phòng khám 

đa khoa
Tư nhân Tổ 4, ấp Đoàn Kết Xã Phước An x

11 Xã Phước Thái

81 1
TRẠM Y TẾ XÃ PHƯỚC 

THÁI
75085 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập ấp 1C xã Phước Thái x

PHÒNG KHÁM 

ĐA KHOA 

THUỘC TRUNG 

TÂM Y TẾ KHU 

VỰC LONG 

THÀNH
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số nhà, đường, tổ, 

ấp/thôn
xã/phường

Địa chỉ theo 

chính quyền địa 

phương 2 cấp

Địa chỉ theo 

chính quyền địa 

phương 3 cấp

Địa chỉ hoạt động 

theo chính quyền địa phương 2 cấp
Giấy phép hoạt động

Cấp Chuyên môn 

kỹ thuật

Hình thức tổ 

chức

STT

 cơ sở 

KBCB/ 

địa bàn

STT 

xã/ 

phường

Tên cơ sở KBCB 
Mã 

cơ sở

Đơn vị phụ trách 

ký hợp đồng 

KBCB BHYT cho 

Trạm Y tế và 

Điểm trạm y tế

Loại hình 

quản lý

Số 

điểm

STT

 cơ sở 

KBCB 

lũy kế

Y tế 

Bộ/ngành

82 2

TRẠM Y TẾ XÃ PHƯỚC 

THÁI - ĐIỂM TRẠM Y TẾ 

TÂN HIỆP

75086 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập ấp Tân Hiệp 2 xã Phước Thái x

PHÒNG KHÁM 

ĐA KHOA 

THUỘC TRUNG 

TÂM Y TẾ KHU 

VỰC LONG 

THÀNH

83 3

TRẠM Y TẾ XÃ PHƯỚC 

THÁI - ĐIỂM TRẠM Y TẾ 

PHƯỚC BÌNH

75087 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập ấp Phước Bình 6 xã Phước Thái x

PHÒNG KHÁM 

ĐA KHOA 

THUỘC TRUNG 

TÂM Y TẾ KHU 

VỰC LONG 

THÀNH

84 4

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

HOÀNG ANH ĐỨC LONG 

THÀNH THUỘC CÔNG TY 

TNHH PKĐK HOÀNG ANH 

ĐỨC

75414 Cấp Ban đầu
Phòng khám 

đa khoa
Tư nhân Tổ 5, Ấp 2 Xã Phước Thái x

85 5

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

SÀI GÒN PHƯỚC THÁI 

THUỘC CÔNG TY TNHH 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

SÀI GÒN PHƯỚC THÁI

75463 Cấp Ban đầu
Phòng khám 

đa khoa
Tư nhân số 2059, tổ 4, ấp 1B Xã Phước Thái x

12 Xã Long Phước

86 1
TRẠM Y TẾ XÃ LONG 

PHƯỚC
75138 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập ấp Đất Mới Xã Long Phước x

PHÒNG KHÁM 

ĐA KHOA 

THUỘC TRUNG 

TÂM Y TẾ KHU 

VỰC LONG 

THÀNH

87 2

TRẠM Y TẾ XÃ LONG 

PHƯỚC - ĐIỂM TRẠM Y TẾ 

BÀU CẠN

75088 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập ấp 4 Xã Long Phước x

PHÒNG KHÁM 

ĐA KHOA 

THUỘC TRUNG 

TÂM Y TẾ KHU 

VỰC LONG 

THÀNH

13 Xã Bình An

88 1 TRẠM Y TẾ XÃ BÌNH AN 75081 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập ấp An Viễng Xã Bình An x

PHÒNG KHÁM 

ĐA KHOA 

THUỘC TRUNG 

TÂM Y TẾ KHU 

VỰC LONG 

THÀNH
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số nhà, đường, tổ, 

ấp/thôn
xã/phường

Địa chỉ theo 

chính quyền địa 

phương 2 cấp

Địa chỉ theo 

chính quyền địa 

phương 3 cấp

Địa chỉ hoạt động 

theo chính quyền địa phương 2 cấp
Giấy phép hoạt động

Cấp Chuyên môn 

kỹ thuật

Hình thức tổ 

chức

STT

 cơ sở 

KBCB/ 

địa bàn

STT 

xã/ 

phường

Tên cơ sở KBCB 
Mã 

cơ sở

Đơn vị phụ trách 

ký hợp đồng 

KBCB BHYT cho 

Trạm Y tế và 

Điểm trạm y tế

Loại hình 

quản lý

Số 

điểm

STT

 cơ sở 

KBCB 

lũy kế

Y tế 

Bộ/ngành

89 2

TRẠM Y TẾ XÃ BÌNH AN - 

ĐIỂM TRẠM Y TẾ LONG 

ĐỨC

75078 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Khu 13 Xã Bình An x

PHÒNG KHÁM 

ĐA KHOA 

THUỘC TRUNG 

TÂM Y TẾ KHU 

VỰC LONG 

THÀNH

90 3

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

THANH SANG THUỘC 

CÔNG TY TNHH PHÒNG 

KHÁM ĐA KHOA THANH 

SANG

75309 Cấp Ban đầu
Phòng khám 

đa khoa
Tư nhân

Số 193, Tôn Đức 

Thắng, tổ 14, khu 12
Xã Bình An x

14 Xã Long Thành

91 1
BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU 

VỰC LONG THÀNH
75008 Cấp Cơ bản 30

Bệnh viện đa 

khoa
Công lập

số 1, đường Lý Thái 

Tổ, ấp Phước Hải
Xã Long Thành x

92 2

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA  

THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ 

KHU VỰC LONG THÀNH

75299 Cấp Ban đầu
Phòng khám 

đa khoa
Công lập

số 45, đường Tôn 

Đức Thắng, ấp 

Phước Hải

Xã Long Thành x

93 3
TRẠM Y TẾ XÃ LONG 

THÀNH
75090 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập ấp Phước Hải xã Long Thành x

PHÒNG KHÁM 

ĐA KHOA 

THUỘC TRUNG 

TÂM Y TẾ KHU 

VỰC LONG 

THÀNH

94 4

TRẠM Y TẾ XÃ LONG 

THÀNH - ĐIỂM TRẠM Y TẾ 

LONG AN

75084 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập ấp 2 xã Long Thành x

PHÒNG KHÁM 

ĐA KHOA 

THUỘC TRUNG 

TÂM Y TẾ KHU 

VỰC LONG 

THÀNH

95 5

TRẠM Y TẾ XÃ LONG 

THÀNH - ĐIỂM TRẠM Y TẾ 

LỘC AN

75079 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập ấp Thanh Bình xã Long Thành x

PHÒNG KHÁM 

ĐA KHOA 

THUỘC TRUNG 

TÂM Y TẾ KHU 

VỰC LONG 

THÀNH

96 6

TRẠM Y TẾ XÃ LONG 

THÀNH - ĐIỂM TRẠM Y TẾ 

BÌNH SƠN

75080 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập ấp Bình Sơn xã Long Thành x

PHÒNG KHÁM 

ĐA KHOA 

THUỘC TRUNG 

TÂM Y TẾ KHU 

VỰC LONG 

THÀNH
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số nhà, đường, tổ, 

ấp/thôn
xã/phường

Địa chỉ theo 

chính quyền địa 

phương 2 cấp

Địa chỉ theo 

chính quyền địa 

phương 3 cấp

Địa chỉ hoạt động 

theo chính quyền địa phương 2 cấp
Giấy phép hoạt động

Cấp Chuyên môn 

kỹ thuật

Hình thức tổ 

chức

STT

 cơ sở 

KBCB/ 

địa bàn

STT 

xã/ 

phường

Tên cơ sở KBCB 
Mã 

cơ sở

Đơn vị phụ trách 

ký hợp đồng 

KBCB BHYT cho 

Trạm Y tế và 

Điểm trạm y tế

Loại hình 

quản lý

Số 

điểm

STT

 cơ sở 

KBCB 

lũy kế

Y tế 

Bộ/ngành

97 7

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

LÊ THÀNH THUỘC CÔNG 

TY TNHH MTV PHÒNG 

KHÁM ĐA KHOA LÊ THÀNH

75407 Cấp Ban đầu
Phòng khám 

đa khoa
Tư nhân

số 55-57-59 

Nguyễn Văn Cừ, ấp 

Phước Thuận

Xã Long Thành x

98 8

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

QUỐC TẾ LONG BÌNH – CHI 

NHÁNH LONG THÀNH 

THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN 

PHÒNG KHÁM QUỐC TẾ 

LONG BÌNH

75442 Cấp Ban đầu
Phòng khám 

đa khoa
Tư nhân

số 579 đường Lê 

Duẩn, ấp Cầu Xéo 
Xã Long Thành x

99 9

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

QUỐC TẾ AN VIỆT THUỘC 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ AN VIỆT - PHÒNG 

KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ 

AN VIỆT

75460 Cấp Ban đầu
Phòng khám 

đa khoa
Tư nhân

Đường tỉnh 769, tổ 

9, ấp Bình Lâm
xã Long Thành x

100 10

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG 

KHÁM ĐA KHOA DUY 

KHANG - CHI NHÁNH LONG 

THÀNH

75278 Cấp Ban đầu
Phòng khám 

đa khoa
Tư nhân

Số A1-9, A1-10 khu 

chợ mới Long 

Thành

xã Long Thành x

15 Xã An Phước

101 1 TRẠM Y TẾ XÃ AN PHƯỚC 75077 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập ấp 5 Xã An Phước x

PHÒNG KHÁM 

ĐA KHOA 

THUỘC TRUNG 

TÂM Y TẾ KHU 

VỰC LONG 

THÀNH

102 2
TRẠM Y TẾ XÃ AN PHƯỚC - 

 ĐIỂM TRẠM Y TẾ TAM AN
75089 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập ấp Tam An 4 Xã An Phước x

PHÒNG KHÁM 

ĐA KHOA 

THUỘC TRUNG 

TÂM Y TẾ KHU 

VỰC LONG 

THÀNH

103 3

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ÁI 

NGHĨA TAM PHƯỚC 

THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ÁI 

NGHĨA TAM PHƯỚC

75437 Cấp Ban đầu
Phòng khám 

đa khoa
Tư nhân Khu 5, ấp 8, Xã An Phước x

104 4

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

THÀNH TÂM THUỘC CÔNG 

TY TNHH PHÒNG KHÁM 

ĐA KHOA THÀNH TÂM

75283 Cấp Ban đầu
Phòng khám 

đa khoa
Tư nhân Tổ 14, khu 3, ấp 7 Xã An Phước x
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số nhà, đường, tổ, 

ấp/thôn
xã/phường

Địa chỉ theo 

chính quyền địa 

phương 2 cấp

Địa chỉ theo 

chính quyền địa 

phương 3 cấp

Địa chỉ hoạt động 

theo chính quyền địa phương 2 cấp
Giấy phép hoạt động

Cấp Chuyên môn 

kỹ thuật

Hình thức tổ 

chức

STT

 cơ sở 

KBCB/ 

địa bàn

STT 

xã/ 

phường

Tên cơ sở KBCB 
Mã 

cơ sở

Đơn vị phụ trách 

ký hợp đồng 

KBCB BHYT cho 

Trạm Y tế và 

Điểm trạm y tế

Loại hình 

quản lý

Số 

điểm

STT

 cơ sở 

KBCB 

lũy kế

Y tế 

Bộ/ngành

105 5

CHI NHÁNH 2 - CÔNG TY 

CỔ PHẦN PHÒNG KHÁM 

ĐA KHOA ÁI NGHĨA ĐỒNG 

KHỞI - PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA ÁI NGHĨA LONG 

THÀNH

75260 Cấp Ban đầu
Phòng khám 

đa khoa
Tư nhân

Số 232 đường Lê 

Duẩn, Ấp 3
Xã An Phước x

106 6

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

THUỘC CÔNG TY TNHH 

DỊCH VỤ Y TẾ TAM PHƯỚC

75295 Cấp Ban đầu
Phòng khám 

đa khoa
Tư nhân

số 113 đường 

Phùng Hưng, ấp 8
Xã An Phước x

16 Xã An Viễn

107 1 TRẠM Y TẾ XÃ AN VIỄN 75216 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập ấp 3 Xã An Viễn x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

TRẢNG BOM

108 2
TRẠM Y TẾ XÃ AN VIỄN - 

ĐIỂM TRẠM Y TẾ ĐỒI 61
75191 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập ấp Tân Hưng Xã An Viễn x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

TRẢNG BOM

109 3

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y 

DƯỢC SÀI GÒN MEDICAL 

THUỘC CHI NHÁNH CÔNG 

TY TNHH PHÒNG KHÁM 

ĐA KHOA Y DƯỢC SÀI GÒN 

MEDICAL

75452 Cấp Ban đầu
Phòng khám 

đa khoa
Tư nhân Tổ 5, ấp 3 xã An Viễn x

17 Xã Bình Minh

110 1 TRẠM Y TẾ XÃ BÌNH MINH 75213 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập ấp Tân Bắc Xã Bình Minh x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

TRẢNG BOM

111 2
TRẠM Y TẾ XÃ BÌNH MINH - 

 ĐIỂM TRẠM Y TẾ BẮC SƠN
75193 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập ấp Bùi Chu Xã Bình Minh x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

TRẢNG BOM

18 Xã Trảng Bom

112 1
TRUNG TÂM Y TẾ KHU 

VỰC TRẢNG BOM
75012 Cấp Cơ bản 21

Trung tâm Y tế 

tương đương 

Bệnh viện đa 

khoa

Công lập
đường Trương Văn 

Bang, ấp 5
xã Trảng Bom x

113 2
TRẠM Y TẾ XÃ TRẢNG 

BOM
75217 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập ấp 1 xã Trảng Bom x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

TRẢNG BOM

114 3

TRẠM Y TẾ XÃ TRẢNG 

BOM - ĐIỂM TRẠM Y TẾ 

SÔNG TRẦU

75196 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập ấp12B xã Trảng Bom x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

TRẢNG BOM
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số nhà, đường, tổ, 

ấp/thôn
xã/phường

Địa chỉ theo 

chính quyền địa 

phương 2 cấp

Địa chỉ theo 

chính quyền địa 

phương 3 cấp

Địa chỉ hoạt động 

theo chính quyền địa phương 2 cấp
Giấy phép hoạt động

Cấp Chuyên môn 

kỹ thuật

Hình thức tổ 

chức

STT

 cơ sở 

KBCB/ 

địa bàn

STT 

xã/ 

phường

Tên cơ sở KBCB 
Mã 

cơ sở

Đơn vị phụ trách 

ký hợp đồng 

KBCB BHYT cho 

Trạm Y tế và 

Điểm trạm y tế

Loại hình 

quản lý

Số 

điểm

STT

 cơ sở 

KBCB 

lũy kế

Y tế 

Bộ/ngành

115 4

TRẠM Y TẾ XÃ TRẢNG 

BOM - ĐIỂM TRẠM Y TẾ 

GIANG ĐIỀN

75194 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập ấp Xây Dựng xã Trảng Bom x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

TRẢNG BOM

116 5

TRẠM Y TẾ XÃ TRẢNG 

BOM - ĐIỂM TRẠM Y TẾ 

QUẢNG TIẾN

75214 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập ấp Quảng Biên xã Trảng Bom x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

TRẢNG BOM

117 6

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

QUỐC TẾ LONG BÌNH - CN 

TRẢNG BOM  

75276 Cấp Ban đầu
Phòng khám 

đa khoa
Tư nhân

Số 20/38, Tổ 7, Ấp 

3 
 Xã Trảng Bom x

118 7

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y 

ĐỨC TRẢNG BOM THUỘC 

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG 

KHÁM ĐA KHOA Y ĐỨC 

TRẢNG BOM

75456 Cấp Ban đầu
Phòng khám 

đa khoa
Tư nhân

Số 20B, đường 

Hùng Vương, Ấp 1,
Xã Trảng Bom x

119 8

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

THUỘC CÔNG TY TNHH 

DỊCH VỤ Y TẾ TAM PHƯỚC 

– CN TRẢNG BOM

75453 Cấp Ban đầu
Phòng khám 

đa khoa
Tư nhân

Số 426, đường 

Giang Điền - Bình 

Minh, ấp Xây Dựng

Xã Trảng Bom x

19 Xã Bàu Hàm

120 1 TRẠM Y TẾ XÃ BÀU HÀM 75169 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập ấp Tân lập 2 Xã Bàu Hàm x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

TRẢNG BOM

121 2

TRẠM Y TẾ XÃ BÀU HÀM - 

ĐIỂM TRẠM Y TẾ SÔNG 

THAO

75195 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập ấp Thuận Hòa Xã Bàu Hàm x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

TRẢNG BOM

122 3

TRẠM Y TẾ XÃ BÀU HÀM - 

ĐIỂM TRẠM Y TẾ THANH 

BÌNH

75168 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lậpấp Trung Tâm Thanh Bình Xã Bàu Hàm x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

TRẢNG BOM

123 4 TRẠM Y TẾ XÃ BÀU HÀM - 

ĐIỂM TRẠM Y TẾ BÀU HÀM 

75167 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập ấp Tân Hoa Xã Bàu Hàm x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

TRẢNG BOM

124 5

CÔNG TY TNHH PHÒNG 

KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ 

AN SINH

75406 Cấp Ban đầu
Phòng khám 

đa khoa
Tư nhân

Số 63/13, đường 

762, Ấp Tân Lập 1
Xã Bàu Hàm x

20 Xã Hưng Thịnh

125 1
TRẠM Y TẾ XÃ HƯNG 

THỊNH
75215 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập ấp Bàu Cá Xã Hưng Thịnh x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

TRẢNG BOM

126 2

TRẠM Y TẾ XÃ HƯNG 

THỊNH - ĐIỂM TRẠM Y TẾ 

HƯNG THỊNH

75188 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập ấp Hưng Bình Xã Hưng Thịnh x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

TRẢNG BOM

127 3

TRẠM Y TẾ XÃ HƯNG 

THỊNH - ĐIỂM TRẠM Y TẾ 

TÂY HÒA

75190 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập ấp Lộc Hòa Xã Hưng Thịnh x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

TRẢNG BOM
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số nhà, đường, tổ, 

ấp/thôn
xã/phường

Địa chỉ theo 

chính quyền địa 

phương 2 cấp

Địa chỉ theo 

chính quyền địa 

phương 3 cấp

Địa chỉ hoạt động 

theo chính quyền địa phương 2 cấp
Giấy phép hoạt động

Cấp Chuyên môn 

kỹ thuật

Hình thức tổ 

chức

STT

 cơ sở 

KBCB/ 

địa bàn

STT 

xã/ 

phường

Tên cơ sở KBCB 
Mã 

cơ sở

Đơn vị phụ trách 

ký hợp đồng 

KBCB BHYT cho 

Trạm Y tế và 

Điểm trạm y tế

Loại hình 

quản lý

Số 

điểm

STT

 cơ sở 

KBCB 

lũy kế

Y tế 

Bộ/ngành

128 4

TRẠM Y TẾ XÃ HƯNG 

THỊNH - ĐIỂM TRẠM Y TẾ 

ĐÔNG HÒA

75189 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập ấp Quảng Đà Xã Hưng Thịnh x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

TRẢNG BOM

129 5

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

QUỐC TẾ LONG BÌNH- CHI 

NHÁNH BÀU XÉO

75293 Cấp Ban đầu
Phòng khám 

đa khoa
Tư nhân

Số 22, Quốc lộ 1A, 

ấp Bàu Cá
xã Hưng Thịnh x

130 6
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

HOÀNG DŨNG
75265 Cấp Ban đầu

Phòng khám 

đa khoa
Tư nhân

Số 41/A, Quốc lộ 

1A, ấp Nhân Hoà
Xã Hưng Thịnh x

21 Xã Dầu Giây

131 1
TRUNG TÂM Y TẾ KHU 

VỰC THỐNG NHẤT
75026 Cấp Cơ bản 19

Trung tâm Y tế 

tương đương 

Bệnh viện đa 

khoa

Công lập Quốc Lộ 20 Xã Dầu Giây x

132 2 TRẠM Y TẾ XÃ DẦU GIÂY 75102 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Ấp 9/4 Xã Dầu Giây x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

THỐNG NHẤT

133 3

TRẠM Y TẾ XÃ DẦU GIÂY - 

ĐIỂM TRẠM Y TẾ BÀU 

HÀM II

75197 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Ấp Trần Cao Vân Xã Dầu Giây x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

THỐNG NHẤT

134 4
TRẠM Y TẾ XÃ DẦU GIÂY - 

ĐIỂM TRẠM Y TẾ LỘ 25
75166 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Ấp 2 Xã Dầu Giây x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

THỐNG NHẤT

135 5

TRẠM Y TẾ XÃ DẦU GIÂY - 

ĐIỂM TRẠM Y TẾ HƯNG 

LỘC

75198 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Ấp Hưng Hiệp Xã Dầu Giây x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

THỐNG NHẤT

136 6

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

HOÀNG TIẾN DŨNG  

THUỘC CÔNG TY TNHH 

THỦY TRUNG PHÒNG 

KHÁM ĐA KHOA HOÀNG 

TIẾN DŨNG

75292 Cấp Ban đầu
Phòng khám 

đa khoa
Tư nhân Số 131, Quốc Lộ 1A Xã Dầu Giây x

137 7

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

QUỐC TẾ VẠN PHÚC AN 

THUỘC CÔNG TY TNHH 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

QUỐC TẾ VẠN PHÚC AN

75464 Cấp Ban đầu
Phòng khám 

đa khoa
Tư nhân số 52, tổ 10, ấp 3 Xã Dầu Giây x

22 Xã Gia Kiệm

138 1 TRẠM Y TẾ XÃ GIA KIỆM 75203 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Ấp Võ Dõng 1 Xã Gia Kiệm x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

THỐNG NHẤT

139 2

TRẠM Y TẾ XÃ GIA KIỆM - 

ĐIỂM TRẠM Y TẾ GIA TÂN 

III

75202 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Ấp Tân Yên Xã Gia Kiệm x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

THỐNG NHẤT
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số nhà, đường, tổ, 

ấp/thôn
xã/phường

Địa chỉ theo 

chính quyền địa 

phương 2 cấp

Địa chỉ theo 

chính quyền địa 

phương 3 cấp

Địa chỉ hoạt động 

theo chính quyền địa phương 2 cấp
Giấy phép hoạt động

Cấp Chuyên môn 

kỹ thuật

Hình thức tổ 

chức

STT

 cơ sở 

KBCB/ 

địa bàn

STT 

xã/ 

phường

Tên cơ sở KBCB 
Mã 

cơ sở

Đơn vị phụ trách 

ký hợp đồng 

KBCB BHYT cho 

Trạm Y tế và 

Điểm trạm y tế

Loại hình 

quản lý

Số 

điểm

STT

 cơ sở 

KBCB 

lũy kế

Y tế 

Bộ/ngành

140 3

TRẠM Y TẾ XÃ GIA KIỆM - 

ĐIỂM TRẠM Y TẾ QUANG 

TRUNG

75204 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Ấp Lê Lợi 2 Xã Gia Kiệm x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

THỐNG NHẤT

141 4

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

HOÀNG TIẾN DŨNG 1 

THUỘC CHI NHÁNH CÔNG 

TY TNHH THỦY TRUNG 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

HOÀNG TIẾN DŨNG 1

75420 Cấp Ban đầu
Phòng khám 

đa khoa
Tư nhân

Số C1/053, ấp Bắc 

Sơn
Xã Gia Kiệm x

23 Xã Thống Nhất

142 1
TRẠM Y TẾ XÃ THỐNG 

NHẤT
75201 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Ấp Đức Long 1 Xã Thống Nhất x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

THỐNG NHẤT

143 2

TRẠM Y TẾ XÃ THỐNG 

NHẤT - ĐIỂM TRẠM Y TẾ 

GIA TÂN I

75200 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Ấp Dốc Mơ 1 Xã Thống Nhất x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

THỐNG NHẤT

144 3

TRẠM Y TẾ XÃ THỐNG 

NHẤT - ĐIỂM TRẠM Y TẾ 

PHÚ CƯỜNG

75146 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Ấp Phú Cường Xã Thống Nhất x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

THỐNG NHẤT

145 4

TRẠM Y TẾ XÃ THỐNG 

NHẤT - ĐIỂM TRẠM Y TẾ 

PHÚ TÚC

75242 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Ấp Chợ Xã Thống Nhất x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

THỐNG NHẤT

146 5
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

VIỆT HƯƠNG PHÚ TÚC
75461 Cấp Ban đầu

Phòng khám 

đa khoa
Tư nhân

Khu dân cư 5, Tổ 5, 

Ấp Cây Xăng
Xã Thống Nhất x

147 6
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

ÂN KHÁNH SÀI GÒN
75280 Cấp Ban đầu

Phòng khám 

đa khoa
Tư nhân

Số 254/5, ấp Dốc 

Mơ 3
Xã Thống Nhất x

148 7

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

VẠN PHÚC SÀI GÒN 

THUỘC CÔNG TY TNHH 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

VẠN PHÚC SÀI GÒN

75467 Cấp Ban đầu
Phòng khám 

đa khoa
Tư nhân 55/4 ấp Bạch Lâm 2 Xã Thống Nhất x

24 Phường Bình Lộc

149 1
BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU 

VỰC LONG KHÁNH
75009 Cấp Cơ bản 51

Bệnh viện đa 

khoa
Công lập số 911 đường 21/4 Phường Bình Lộc x

150 2
BỆNH VIỆN ĐA KHOA CAO 

SU ĐỒNG NAI 
x 75030 Cấp Cơ bản 22

Bệnh viện đa 

khoa
Công lập

Khu phố Dưỡng 

Đường
Phường Bình Lộc x

151 3
TRẠM Y TẾ PHƯỜNG BÌNH 

LỘC
75108 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Lê A, Khu phố 1 Phường Bình Lộc x

BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA KHU VỰC 

LONG KHÁNH

152 4

TRẠM Y TẾ PHƯỜNG BÌNH 

LỘC - ĐIỂM TRẠM Y TẾ 

XUÂN THIỆN

75107 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập
Tổ 8, Khu phố Tín 

Nghĩa
Phường Bình Lộc x

BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA KHU VỰC 

LONG KHÁNH
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số nhà, đường, tổ, 

ấp/thôn
xã/phường

Địa chỉ theo 

chính quyền địa 

phương 2 cấp

Địa chỉ theo 

chính quyền địa 

phương 3 cấp

Địa chỉ hoạt động 

theo chính quyền địa phương 2 cấp
Giấy phép hoạt động

Cấp Chuyên môn 

kỹ thuật

Hình thức tổ 

chức

STT

 cơ sở 

KBCB/ 

địa bàn

STT 

xã/ 

phường

Tên cơ sở KBCB 
Mã 

cơ sở

Đơn vị phụ trách 

ký hợp đồng 

KBCB BHYT cho 

Trạm Y tế và 

Điểm trạm y tế

Loại hình 

quản lý

Số 

điểm

STT

 cơ sở 

KBCB 

lũy kế

Y tế 

Bộ/ngành

25 Phường Bảo Vinh

153 1
TRẠM Y TẾ PHƯỜNG BẢO 

VINH
75105 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập

37 Hàm Nghi, khu 

phố Ruộng Hời
Phường Bảo Vinh x

BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA KHU VỰC 

LONG KHÁNH

154 2

TRẠM Y TẾ PHƯỜNG BẢO 

VINH - ĐIỂM TRẠM Y TẾ 

BẢO QUANG

75106 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập

đường Hàm Nghi, 

khu phố 18 Gia 

Đình

Phường Bảo Vinh x

BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA KHU VỰC 

LONG KHÁNH

26 Phường Xuân Lập

155 1
TRẠM Y TẾ PHƯỜNG 

XUÂN LẬP
75101 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Khu phố Trung Tâm Phường Xuân Lập x

BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA KHU VỰC 

LONG KHÁNH

27 Phường Long Khánh

156 1

BỆNH VIỆN MẮT SÀI GÒN 

ĐỒNG NAI THUỘC CÔNG 

TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN 

MẮT SÀI GÒN ĐỒNG NAI

75465 Cấp Cơ bản 19
Bệnh viện 

chuyên khoa
Tư nhân

số 17 đường 

Nguyễn Trãi
Phường Long Khánh x

157 2

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ 

KHU VỰC LONG KHÁNH

75473 Cấp Ban đầu
Phòng khám 

đa khoa
Công lập

số 03, đường Cách 

Mạng Tháng Tám
phường Long Khánh x

158 3

TRẠM Y TẾ PHƯỜNG LONG 

KHÁNH - ĐIỂM TRẠM Y TẾ 

XUÂN AN

75209 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập
02 Phạm Lạc, khu 

phố 8
phường Long Khánh x

BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA KHU VỰC 

LONG KHÁNH

159 4

TRẠM Y TẾ PHƯỜNG LONG 

KHÁNH - ĐIỂM TRẠM Y TẾ 

XUÂN HÒA

75091 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập
39-41 Quang 

Trung, khu phố 20
phường Long Khánh x

BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA KHU VỰC 

LONG KHÁNH

160 5

TRẠM Y TẾ PHƯỜNG LONG 

KHÁNH - ĐIỂM TRẠM Y TẾ 

BÀU TRÂM

75205 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập
tổ 8, khu phố Bàu 

Trâm
phường Long Khánh x

BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA KHU VỰC 

LONG KHÁNH

161 6
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

SÀI GÒN LONG KHÁNH
75282 Cấp Ban đầu

Phòng khám 

đa khoa
Tư nhân

Số 57 Nguyễn Thị 

Minh Khai, khu phố 
Phường Long Khánh x

162 7

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG 

KHÁM ĐA KHOA ÁI NGHĨA 

LONG KHÁNH

75281 Cấp Ban đầu
Phòng khám 

đa khoa
Tư nhân

Số 505, đường Hồ 

Thị Hương
Phường Long Khánh x

163 8

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

THUỘC CÔNG TY TNHH 

DỊCH VỤ Y TẾ TAM PHƯỚC 

– CN LONG KHÁNH

75476 Cấp Ban đầu
Phòng khám 

đa khoa
Tư nhân

421 đường Hồ Thị 

Hương, khu phố 9
Phường Long Khánh x
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số nhà, đường, tổ, 

ấp/thôn
xã/phường

Địa chỉ theo 

chính quyền địa 

phương 2 cấp

Địa chỉ theo 

chính quyền địa 

phương 3 cấp

Địa chỉ hoạt động 

theo chính quyền địa phương 2 cấp
Giấy phép hoạt động

Cấp Chuyên môn 

kỹ thuật

Hình thức tổ 

chức

STT

 cơ sở 

KBCB/ 

địa bàn

STT 

xã/ 

phường

Tên cơ sở KBCB 
Mã 

cơ sở

Đơn vị phụ trách 

ký hợp đồng 

KBCB BHYT cho 

Trạm Y tế và 

Điểm trạm y tế

Loại hình 

quản lý

Số 

điểm

STT

 cơ sở 

KBCB 

lũy kế

Y tế 

Bộ/ngành

28 Phường Hàng Gòn

164 1
TRẠM Y TẾ PHƯỜNG HÀNG 

GÒN
75099 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Khu phố Tân Phong Phường Hàng Gòn x

BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA KHU VỰC 

LONG KHÁNH

165 2

TRẠM Y TẾ PHƯỜNG HÀNG 

GÒN - ĐIỂM TRẠM Y TẾ 

XUÂN TÂN

75100 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Khu phố Xuân Tân Phường Hàng Gòn x

BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA KHU VỰC 

LONG KHÁNH

29 Xã Xuân Quế

166 1 TRẠM Y TẾ XUÂN QUẾ 75098 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Ấp Sông Nhạn Xã Xuân Quế x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

CẨM MỸ

167 2

TRẠM Y TẾ XÃ XUÂN QUẾ - 

 ĐIỂM TRẠM Y TẾ SÔNG 

NHẠN

75097 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Ấp Ông Quế Xã Xuân Quế x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

CẨM MỸ

30 Xã Xuân Đường

168 1
TRẠM Y TẾ XÃ XUÂN 

ĐƯỜNG
75093 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Ấp 3 Xã Xuân Đường x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

CẨM MỸ

169 2

TRẠM Y TẾ XÃ XUÂN 

ĐƯỜNG - ĐIỂM TRẠM Y TẾ 

CẨM ĐƯỜNG

75083 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Ấp Cẩm Đường Xã Xuân Đường x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

CẨM MỸ

170 3

TRẠM Y TẾ XÃ XUÂN 

ĐƯỜNG - ĐIỂM TRẠM Y TẾ 

THỪA ĐỨC

75094 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Ấp Xuân Đường Xã Xuân Đường x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

CẨM MỸ

31 Xã Cẩm Mỹ

171 1
TRUNG TÂM Y TẾ KHU 

VỰC CẨM MỸ
75096 Cấp Cơ bản 21

Trung tâm Y tế 

tương đương 

Bệnh viện đa 

khoa

Công lập Ấp Suối Cả Xã Cẩm Mỹ x

172 2 TRẠM Y TẾ XÃ CẨM MỸ 75243 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Ấp Cam Tiên Xã Cẩm Mỹ x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

CẨM MỸ

173 3
TRẠM Y TẾ XÃ CẨM MỸ - 

ĐIỂM TRẠM Y TẾ XUÂN MỸ
75092 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập ấp Láng Lớn Xã Cẩm Mỹ x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

CẨM MỸ

174 4

TRẠM Y TẾ XÃ CẨM MỸ - 

ĐIỂM TRẠM Y TẾ LONG 

GIAO

75095 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Ấp Suối Cả Xã Cẩm Mỹ x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

CẨM MỸ

175 5
TRẠM Y TẾ XÃ CẨM MỸ - 

ĐIỂM TRẠM Y TẾ BẢO BÌNH
75163 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập ấp Tân Bảo Xã Cẩm Mỹ x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

CẨM MỸ
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số nhà, đường, tổ, 

ấp/thôn
xã/phường

Địa chỉ theo 

chính quyền địa 

phương 2 cấp

Địa chỉ theo 

chính quyền địa 

phương 3 cấp

Địa chỉ hoạt động 

theo chính quyền địa phương 2 cấp
Giấy phép hoạt động

Cấp Chuyên môn 

kỹ thuật

Hình thức tổ 

chức

STT

 cơ sở 

KBCB/ 

địa bàn

STT 

xã/ 

phường

Tên cơ sở KBCB 
Mã 

cơ sở

Đơn vị phụ trách 

ký hợp đồng 

KBCB BHYT cho 

Trạm Y tế và 

Điểm trạm y tế

Loại hình 

quản lý

Số 

điểm

STT

 cơ sở 

KBCB 

lũy kế

Y tế 

Bộ/ngành

32 Xã Sông Ray

176 1 TRẠM Y TẾ XÃ SÔNG RAY 75019 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Ấp 1 Xã Sông Ray x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

CẨM MỸ

177 2
TRẠM Y TẾ XÃ SÔNG RAY - 

ĐIỂM TRẠM Y TẾ LÂM SAN
75162 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Ấp 13 Xã Sông Ray x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

CẨM MỸ

178 3
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

TÂM Y SÀI GÒN
75408 Cấp Ban đầu

Phòng khám 

đa khoa
Tư nhân Số 104, tổ 5, ấp 5 Xã Sông Ray x

33 Xã Xuân Đông

179 1
TRẠM Y TẾ XÃ XUÂN 

ĐÔNG
75149 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Ấp Bể Bạc Xã Xuân Đông x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

CẨM MỸ

180 2

TRẠM Y TẾ XÃ XUÂN 

ĐÔNG - ĐIỂM TRẠM Y TẾ 

XUÂN TÂY

75159 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Ấp 1 Xã Xuân Đông x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

CẨM MỸ

34 Xã Xuân Định

181 1 TRẠM Y TẾ XÃ XUÂN ĐỊNH 75164 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Ấp Bảo Định Xã Xuân Định x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

XUÂN LỘC

182 2

TRẠM Y TẾ XÃ XUÂN ĐỊNH 

- ĐIỂM TRẠM Y TẾ BẢO 

HÒA

75160 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Ấp Hoà Hợp Xã Xuân Định x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

XUÂN LỘC

183 3

TRẠM Y TẾ XÃ XUÂN ĐỊNH 

- ĐIỂM TRẠM Y TẾ XUÂN 

BẢO

75152 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Ấp Tân Mỹ Xã Xuân Định x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

XUÂN LỘC

35 Xã Xuân Phú

184 1 TRẠM Y TẾ XÃ XUÂN PHÚ 75158 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Ấp Bình Tân Xã Xuân Phú x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

XUÂN LỘC

185 2

TRẠM Y TẾ XÃ XUÂN PHÚ - 

 ĐIỂM TRẠM Y TẾ LANG 

MINH

75150 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Ấp Đông Minh Xã Xuân Phú x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

XUÂN LỘC

36 Xã Xuân Lộc

186 1
TRUNG TÂM Y TẾ KHU 

VỰC XUÂN LỘC
75013 Cấp Cơ bản 17

Trung tâm Y tế 

tương đương 

Bệnh viện đa 

khoa

Công lập Ấp Suối Cát 1 Xã Xuân Lộc x

187 2 TRẠM Y TẾ XÃ XUÂN LỘC 75148 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Ấp Gia Ray 7 Xã Xuân Lộc x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

XUÂN LỘC
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số nhà, đường, tổ, 

ấp/thôn
xã/phường

Địa chỉ theo 

chính quyền địa 

phương 2 cấp

Địa chỉ theo 
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địa bàn
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Mã 
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 cơ sở 

KBCB 

lũy kế

Y tế 

Bộ/ngành

188 3

TRẠM Y TẾ XÃ XUÂN LỘC - 

 ĐIỂM TRẠM Y TẾ SUỐI 

CÁT

75211 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Ấp Suối Cát 2 Xã Xuân Lộc x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

XUÂN LỘC

189 4

TRẠM Y TẾ XÃ XUÂN LỘC - 

 ĐIỂM TRẠM Y TẾ XUÂN 

HIỆP

75212 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Ấp Tân Tiến Xã Xuân Lộc x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

XUÂN LỘC

190 5

TRẠM Y TẾ XÃ XUÂN LỘC - 

 ĐIỂM TRẠM Y TẾ XUÂN 

THỌ

75153 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Ấp Thọ Chánh Xã Xuân Lộc x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

XUÂN LỘC

191 6

TRẠM Y TẾ XÃ XUÂN LỘC - 

 ĐIỂM TRẠM Y TẾ XUÂN 

TRƯỜNG

75157 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Ấp Trung Tín Xã Xuân Lộc x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

XUÂN LỘC

192 7

CHI NHÁNH 2 - CÔNG TY 

CỔ PHẦN PHÒNG KHÁM 

ĐA KHOA ÁI NGHĨA LONG 

KHÁNH - PKĐK  ÁI  NGHĨA 

XUÂN LỘC 

75300 Cấp Ban đầu
Phòng khám 

đa khoa
Tư nhân

Ấp Gia Ray 8, Quốc 

lộ 1A
Xã Xuân Lộc x

193 8

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y 

DƯỢC HOÀN HẢO THUỘC 

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG 

KHÁM ĐA KHOA Y DƯỢC 

HOÀN HẢO

75400 Cấp Ban đầu
Phòng khám 

đa khoa
Tư nhân

Tổ 12, ấp Trung 

Hưng
Xã Xuân Lộc x

194 9

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

SÀI GÒN TÂM TRÍ THUỘC 

CÔNG TY TNHH PHÒNG 

KHÁM ĐA KHOA SÀI GÒN 

TÂM TRÍ

75291 Cấp Ban đầu
Phòng khám 

đa khoa
Tư nhân Khu 6, Ấp Việt Kiều Xã Xuân Lộc x

37 Xã Xuân Hòa

195 1 TRẠM Y TẾ XÃ XUÂN HÒA 75246 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Ấp Xuân Hưng 5 Xã Xuân Hòa x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

XUÂN LỘC

196 2

TRẠM Y TẾ XÃ XUÂN HÒA - 

 ĐIỂM TRẠM Y TẾ XUÂN 

TÂM

75155 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Ấp Xuân Tâm 3 Xã Xuân Hòa x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

XUÂN LỘC

197 3

TRẠM Y TẾ XÃ XUÂN HÒA - 

 ĐIỂM TRẠM Y TẾ XUÂN 

HÒA

75154 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Ấp 2 Xã Xuân Hòa x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

XUÂN LỘC

198 4
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

NHÂN NGỌC
75436 Cấp Ban đầu

Phòng khám 

đa khoa
Tư nhân

2214 QL1, ấp Xuân 

Tâm 4
Xã Xuân Hòa x

38 Xã Xuân Thành

199 1
TRẠM Y TẾ XÃ XUÂN 

THÀNH
75156 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Ấp Tân Hòa Xã Xuân Thành x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

XUÂN LỘC
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số nhà, đường, tổ, 

ấp/thôn
xã/phường

Địa chỉ theo 

chính quyền địa 

phương 2 cấp

Địa chỉ theo 

chính quyền địa 

phương 3 cấp

Địa chỉ hoạt động 

theo chính quyền địa phương 2 cấp
Giấy phép hoạt động

Cấp Chuyên môn 

kỹ thuật

Hình thức tổ 

chức

STT

 cơ sở 

KBCB/ 

địa bàn

STT 

xã/ 

phường

Tên cơ sở KBCB 
Mã 

cơ sở

Đơn vị phụ trách 

ký hợp đồng 

KBCB BHYT cho 

Trạm Y tế và 

Điểm trạm y tế

Loại hình 

quản lý

Số 

điểm

STT

 cơ sở 

KBCB 

lũy kế

Y tế 

Bộ/ngành

200 2

TRẠM Y TẾ XÃ XUÂN 

THÀNH - ĐIỂM TRẠM Y TẾ 

SUỐI CAO

75151 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Ấp Phượng Vỹ Xã Xuân Thành x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

XUÂN LỘC

39 Xã Xuân Bắc

201 1 TRẠM Y TẾ XÃ XUÂN BẮC 75161 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Ấp 2B Xã Xuân Bắc x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

XUÂN LỘC

202 2

TRẠM Y TẾ XÃ XUÂN BẮC - 

 ĐIỂM TRẠM Y TẾ SUỐI 

NHO

75032 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Ấp 1A Xã Xuân Bắc x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

XUÂN LỘC

40 Xã La Ngà

203 1 TRẠM Y TẾ XÃ LA NGÀ 75147 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Ấp 3 Xã La Ngà x

BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA KHU VỰC 

ĐỊNH QUÁN

204 2

TRẠM Y TẾ XÃ LA NGÀ - 

ĐIỂM TRẠM Y TẾ TÚC 

TRƯNG

75140 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Ấp Hòa Bình Xã La Ngà x

BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA KHU VỰC 

ĐỊNH QUÁN

41 Xã Định Quán

205 1
BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU 

VỰC ĐỊNH QUÁN
75011 Cấp Cơ bản 32

Bệnh viện đa 

khoa
Công lập Ấp Hiệp Quyết Xã Định Quán x

206 2 TRẠM Y TẾ XÃ ĐỊNH QUÁN 75241 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Ấp Hiệp Lợi Xã Định Quán x

BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA KHU VỰC 

ĐỊNH QUÁN

207 3

TRẠM Y TẾ XÃ ĐỊNH QUÁN 

- ĐIỂM TRẠM Y TẾ PHÚ 

NGỌC

75033 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Ấp Phú Ngọc 3 Xã Định Quán x

BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA KHU VỰC 

ĐỊNH QUÁN

208 4

TRẠM Y TẾ XÃ ĐỊNH QUÁN 

- ĐIỂM TRẠM Y TẾ GIA 

CANH

75142 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Ấp Gia Canh 3 Xã Định Quán x

BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA KHU VỰC 

ĐỊNH QUÁN

209 5

TRẠM Y TẾ XÃ ĐỊNH QUÁN 

- ĐIỂM TRẠM Y TẾ NGỌC 

ĐỊNH

75145 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Ấp Hòa Thành Xã Định Quán x

BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA KHU VỰC 

ĐỊNH QUÁN

210 6

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG 

HỢP THUỘC TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC ĐỊNH QUÁN

75435 Cấp Ban đầu
Phòng khám 

chuyên khoa
Công lập

Đường 3/2, ấp Hiệp 

tâm 1, 
Xã Định Quán x

211 7
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

VIỆT HƯƠNG
75298 Cấp Ban đầu

Phòng khám 

đa khoa
Tư nhân

Số 128, quốc lộ 20, 

ấp 114
xã Định Quán x
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số nhà, đường, tổ, 

ấp/thôn
xã/phường

Địa chỉ theo 

chính quyền địa 

phương 2 cấp

Địa chỉ theo 

chính quyền địa 

phương 3 cấp

Địa chỉ hoạt động 

theo chính quyền địa phương 2 cấp
Giấy phép hoạt động

Cấp Chuyên môn 

kỹ thuật

Hình thức tổ 

chức

STT

 cơ sở 

KBCB/ 

địa bàn

STT 

xã/ 

phường

Tên cơ sở KBCB 
Mã 

cơ sở

Đơn vị phụ trách 

ký hợp đồng 

KBCB BHYT cho 

Trạm Y tế và 

Điểm trạm y tế

Loại hình 

quản lý

Số 

điểm

STT

 cơ sở 

KBCB 

lũy kế

Y tế 

Bộ/ngành

42 Xã Phú Vinh

212 1 TRẠM Y TẾ XÃ PHÚ VINH 75141 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Ấp Phú Vinh 4 Xã Phú Vinh x

BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA KHU VỰC 

ĐỊNH QUÁN

213 2
TRẠM Y TẾ XÃ PHÚ VINH - 

ĐIỂM TRẠM Y TẾ PHÚ TÂN
75143 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Ấp Phú Tân 5 Xã Phú Vinh x

BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA KHU VỰC 

ĐỊNH QUÁN

43 Xã Phú Hòa

214 1 TRẠM Y TẾ XÃ PHÚ HÒA 75139 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Ấp Phú Hòa 3 Xã Phú Hòa x

BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA KHU VỰC 

ĐỊNH QUÁN

215 2
TRẠM Y TẾ XÃ PHÚ HÒA - 

ĐIỂM TRẠM Y TẾ PHÚ LỢI
75144 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Phố 4, Ấp 4 Xã Phú Hòa x

BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA KHU VỰC 

ĐỊNH QUÁN

216 3
TRẠM Y TẾ XÃ PHÚ HÒA - 

ĐIỂM TRẠM Y TẾ PHÚ ĐIỀN
75110 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Ấp Phú Điền 5 Xã Phú Hòa x

BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA KHU VỰC 

ĐỊNH QUÁN

44 Xã Tà Lài

217 1 TRẠM Y TẾ XÃ TÀ LÀI 75122 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Ấp Phú Lập 2 Xã Tà Lài x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

TÂN PHÚ

218 2

TRẠM Y TẾ XÃ TÀ LÀI - 

ĐIỂM TRẠM Y TẾ PHÚ 

THỊNH

75121 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Ấp Phú Thịnh 5 Xã Tà Lài x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

TÂN PHÚ

219 3
TRẠM Y TẾ XÃ TÀ LÀI - 

ĐIỂM TRẠM Y TẾ TÀ LÀI
75123 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Ấp 2 Xã Tà Lài x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

TÂN PHÚ

45 Xã Nam Cát Tiên

220 1 TRẠM Y TẾ NAM CÁT TIÊN 75240 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Ấp 1 Xã Nam Cát Tiên x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

TÂN PHÚ

221 2
TRẠM Y TẾ NAM CÁT TIÊN 

- ĐIỂM TRẠM  Y TẾ PHÚ AN
75111 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Ấp 9 Xã Nam Cát Tiên x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

TÂN PHÚ

46 Xã Tân Phú
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số nhà, đường, tổ, 

ấp/thôn
xã/phường

Địa chỉ theo 

chính quyền địa 

phương 2 cấp

Địa chỉ theo 

chính quyền địa 

phương 3 cấp

Địa chỉ hoạt động 

theo chính quyền địa phương 2 cấp
Giấy phép hoạt động

Cấp Chuyên môn 

kỹ thuật

Hình thức tổ 

chức

STT

 cơ sở 

KBCB/ 

địa bàn

STT 

xã/ 

phường

Tên cơ sở KBCB 
Mã 

cơ sở

Đơn vị phụ trách 

ký hợp đồng 

KBCB BHYT cho 

Trạm Y tế và 

Điểm trạm y tế

Loại hình 

quản lý

Số 

điểm

STT

 cơ sở 

KBCB 

lũy kế

Y tế 

Bộ/ngành

222 1
TRUNG TÂM Y TẾ KHU 

VỰC TÂN PHÚ
75014 Cấp Cơ bản 20

Trung tâm Y tế 

tương đương 

Bệnh viện đa 

khoa

Công lập

Ấp Tân Phú 4, 

Đường Phạm Ngọc 

Thạch

Xã Tân Phú x

223 2 TRẠM Y TẾ XÃ TÂN PHÚ 75109 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Ấp Tân Phú 09 Xã Tân Phú x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

TÂN PHÚ

224 3

TRẠM Y TẾ XÃ TÂN PHÚ - 

ĐIỂM TRẠM Y TẾ PHÚ 

XUÂN

75114 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Ấp Ngọc Lâm 1 Xã Tân Phú x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

TÂN PHÚ

225 4

TRẠM Y TẾ XÃ TÂN PHÚ - 

ĐIỂM TRẠM Y TẾ PHÚ 

THANH

75113 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Thọ Lâm 1 Xã Tân Phú x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

TÂN PHÚ

226 5
TRẠM Y TẾ XÃ TÂN PHÚ - 

ĐIỂM TRẠM Y TẾ TRÀ CỔ
75112 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Ấp Trà Cổ 10 Xã Tân Phú x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

TÂN PHÚ

227 6
TRẠM Y TẾ XÃ TÂN PHÚ - 

ĐIỂM TRẠM Y TẾ PHÚ LỘC
75120 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập

Đường Tà Lài, Ấp 

Phú Lộc 14
Xã Tân Phú x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

TÂN PHÚ

228 7

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

VIỆT HƯƠNG – CHI NHÁNH 

TÂN PHÚ THUỘC CÔNG TY 

TNHH PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA VIỆT HƯƠNG

75440 Cấp Ban đầu
Phòng khám 

đa khoa
Tư nhân

Số 770, Quốc lộ 20, 

tổ 1, Ấp Tân Phú 9
Xã Tân Phú x

229 8
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

VẠN THÀNH SÀI GÒN
75455 Cấp Ban đầu

Phòng khám 

đa khoa
Tư nhân

Quốc lộ 20, Ấp Tân 

Phú 8
Xã Tân Phú x

47 Xã Phú Lâm

230 1 TRẠM Y TẾ XÃ PHÚ LÂM 75116 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập ấp Phú Dũng Xã Phú Lâm x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

TÂN PHÚ

231 2
TRẠM Y TẾ XÃ PHÚ LÂM - 

ĐIỂM TRẠM Y TẾ PHÚ LÂM  
75115 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Ấp Phương Lâm Xã Phú Lâm x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

TÂN PHÚ

232 3

TRẠM Y TẾ XÃ PHÚ LÂM - 

ĐIỂM TRẠM  Y TẾ THANH 

SƠN

75124 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Ấp Thanh Trung Xã Phú Lâm x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

TÂN PHÚ

233 4
TRẠM Y TẾ XÃ PHÚ LÂM - 

ĐIỂM TRẠM Y TẾ PHÚ SƠN
75117 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Ấp Phú Thắng Xã Phú Lâm x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

TÂN PHÚ

48 Xã Trị An

234 1
TRUNG TÂM Y TẾ KHU 

VỰC VĨNH CỬU
75015 Cấp Cơ bản 17

Trung tâm Y tế 

tương đương 

Bệnh viện đa 

khoa

Công lập Ấp Vĩnh An 3 Xã Trị An x
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số nhà, đường, tổ, 

ấp/thôn
xã/phường

Địa chỉ theo 

chính quyền địa 

phương 2 cấp

Địa chỉ theo 

chính quyền địa 

phương 3 cấp

Địa chỉ hoạt động 

theo chính quyền địa phương 2 cấp
Giấy phép hoạt động

Cấp Chuyên môn 

kỹ thuật

Hình thức tổ 

chức

STT

 cơ sở 

KBCB/ 

địa bàn

STT 

xã/ 

phường

Tên cơ sở KBCB 
Mã 

cơ sở

Đơn vị phụ trách 

ký hợp đồng 

KBCB BHYT cho 

Trạm Y tế và 

Điểm trạm y tế

Loại hình 

quản lý

Số 

điểm

STT

 cơ sở 

KBCB 

lũy kế

Y tế 

Bộ/ngành

235 2
TRẠM Y TẾ XÃ TRỊ AN - 

ĐIỂM TRẠM Y TẾ TRỊ AN
75042 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Ấp 1 Xã Trị An x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

VĨNH CỬU

236 3

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

VIỆT HƯƠNG VĨNH CỬU 

THUỘC CÔNG TY TNHH 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

VIỆT HƯƠNG VĨNH CỬU

75466 Cấp Ban đầu
Phòng khám 

đa khoa
Tư nhân Tổ 3, Khu phố 6 Xã Trị An x

49 Xã Tân An

237 1 TRẠM Y TẾ XÃ TÂN AN 75041 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Ấp 8 Xã Tân An x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

VĨNH CỬU

238 2
TRẠM Y TẾ XÃ TÂN AN - 

ĐIỂM TRẠM Y TẾ VĨNH TÂN
75047 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Ấp 2 Xã Tân An x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

VĨNH CỬU

239 3
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

THIỆN NHÂN- CHI NHÁNH 2
75459 Cấp Ban đầu

Phòng khám 

đa khoa
Tư nhân ĐT767, ấp 2 Xã Tân An x

50 Phường Tân Triều

240 1
BỆNH VIỆN TÂM THẦN 

TRUNG ƯƠNG 2
x 75253 Cấp Cơ bản 60

Bệnh viện 

chuyên khoa
Công lập

số 1310, đường 

Nguyễn Ái Quốc, 

khu phố 7

Phường Tân Triều x

241 2
BỆNH VIỆN Y DƯỢC CỔ 

TRUYỀN TỈNH ĐỒNG NAI
75232 Cấp Cơ bản 23

Bệnh viện y 

học cổ truyền
Công lập

Đường Đồng Khởi, 

khu phố 9
Phường Tân Triều x

242 3
TRẠM Y TẾ CÔNG TY 

CHANG SHIN
75072 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Tư nhân

Khu công nghiệp 

Thạnh Phú
Phường Tân Triều x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

VĨNH CỬU

243 4
TRẠM Y TẾ PHƯỜNG TÂN 

TRIỀU
75038 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập

Số 29 Đường 

Hương lộ 15, ấp 2, 
Phường Tân Triều x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

BIÊN HÒA

244 5

TRẠM Y TẾ PHƯỜNG TÂN 

TRIỀU - ĐIỂM TRẠM Y TẾ 

TÂN PHONG

75055 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập
Đường Lương Văn 

Nho, khu phố 1
Phường Tân Triều x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

BIÊN HÒA

245 6

TRẠM Y TẾ PHƯỜNG TÂN 

TRIỀU - ĐIỂM TRẠM Y TẾ 

TÂN BÌNH

75037 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập
TL 768, ấp Bình 

Phước
Phường Tân Triều x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

BIÊN HÒA

246 7

TRẠM Y TẾ PHƯỜNG TÂN 

TRIỀU - ĐIỂM TRẠM Y TẾ 

BÌNH LỢI

75039 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập
Số 445 Đường 

Hương lộ 15, ấp 3
Phường Tân Triều x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

BIÊN HÒA

247 8

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

NGUYỄN AN PHÚC THUỘC 

CÔNG TY TNHH PHÒNG 

KHÁM ĐA KHOA NGUYỄN 

AN PHÚC

75255 Cấp Ban đầu
Phòng khám 

đa khoa
Tư nhân

Số 613, đường 

Đồng Khởi, khu 

phố 8

Phường Tân Triều x
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số nhà, đường, tổ, 

ấp/thôn
xã/phường

Địa chỉ theo 

chính quyền địa 

phương 2 cấp

Địa chỉ theo 

chính quyền địa 

phương 3 cấp

Địa chỉ hoạt động 

theo chính quyền địa phương 2 cấp
Giấy phép hoạt động

Cấp Chuyên môn 

kỹ thuật

Hình thức tổ 

chức

STT

 cơ sở 

KBCB/ 

địa bàn

STT 

xã/ 

phường

Tên cơ sở KBCB 
Mã 

cơ sở

Đơn vị phụ trách 

ký hợp đồng 

KBCB BHYT cho 

Trạm Y tế và 

Điểm trạm y tế

Loại hình 

quản lý

Số 

điểm

STT

 cơ sở 

KBCB 

lũy kế

Y tế 

Bộ/ngành

248 9

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

TÍN ĐỨC THUỘC CÔNG TY 

TNHH PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA TÍN ĐỨC

75272 Cấp Ban đầu
Phòng khám 

đa khoa
Tư nhân

Đường 768, tổ 13, 

khu phố Bình Thạnh
Phường Tân Triều x

249 10

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y 

ĐỨC THUỘC CÔNG TY 

TNHH PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA Y ĐỨC 

75248 Cấp Ban đầu
Phòng khám 

đa khoa
Tư nhân

Số 93/81/2B, khu 

phố 8
Phường Tân Triều x

250 11
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

THIỆN NHÂN
75289 Cấp Ban đầu

Phòng khám 

đa khoa
Tư nhân

ĐT768, khu phố 

Phú Trạch
Phường Tân Triều x

251 12

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ÁI 

NGHĨA THẠNH PHÚ- CHI 

NHÁNH 1 CÔNG TY CỔ 

PHẦN HỆ THỐNG Y KHOA 

ÁI NGHĨA

75412 Cấp Ban đầu
Phòng khám 

đa khoa
Tư nhân

Đường ĐT768, Khu 

phố Bình Thạnh
Phường Tân Triều x

252 13

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

NAM THÀNH PHÁT THUỘC 

CÔNG TY TNHH PHÒNG 

KHÁM ĐA KHOA NAM 

THÀNH PHÁT

75451 Cấp Ban đầu
Phòng khám 

đa khoa
Tư nhân

số 1037, đường 

768, khu phố Tân 

Phú

Phường Tân Triều x

51 Phường Minh Hưng

253 1
TRẠM Y TẾ PHƯỜNG MINH 

HƯNG
70203 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Tổ 1, khu phố 3A Phường Minh Hưng x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

CHƠN THÀNH

254 2

TRẠM Y TẾ PHƯỜNG MINH 

HƯNG - ĐIỂM TRẠM Y TẾ 

MINH LONG

70202 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập
Khu phố Minh 

Long 2
Phường Minh Hưng x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

CHƠN THÀNH

255 3
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

SÀI GÒN
70086 Cấp Ban đầu

Phòng khám 

đa khoa
Tư nhân Số 159, Quốc lộ 13 Phường Minh Hưng x

256 4

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

MINH HƯNG THUỘC CÔNG 

TY TNHH BỆNH VIỆN NAM 

SÀI GÒN PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA MINH HƯNG

70911 Cấp Ban đầu
Phòng khám 

đa khoa
Tư nhân số 217, Quốc lộ 13 Phường Minh Hưng x

52 Phường Chơn Thành

257 1
TRUNG TÂM Y TẾ KHU 

VỰC CHƠN THÀNH
70008 Cấp Cơ bản 22

Trung tâm Y tế 

tương đương 

Bệnh viện đa 

khoa

Công lập

đường Phạm Ngọc 

Thạch, khu phố 

Trung Lợi

Phường Chơn Thành x

258 2

BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

PHÚC AN THUỘC CÔNG TY 

TNHH BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA PHÚC AN 

70083 Cấp Cơ bản

Tạm 

xếp 

Cấp 

Cơ bản

Bệnh viện đa 

khoa
Tư nhân

Quốc lộ 13, khu 

phố Mỹ Hưng
Phường Chơn Thành x

Page 23 of 34



số nhà, đường, tổ, 

ấp/thôn
xã/phường

Địa chỉ theo 

chính quyền địa 

phương 2 cấp

Địa chỉ theo 

chính quyền địa 

phương 3 cấp

Địa chỉ hoạt động 

theo chính quyền địa phương 2 cấp
Giấy phép hoạt động

Cấp Chuyên môn 

kỹ thuật

Hình thức tổ 

chức

STT

 cơ sở 

KBCB/ 

địa bàn

STT 

xã/ 

phường

Tên cơ sở KBCB 
Mã 

cơ sở

Đơn vị phụ trách 

ký hợp đồng 

KBCB BHYT cho 

Trạm Y tế và 

Điểm trạm y tế

Loại hình 

quản lý

Số 

điểm

STT

 cơ sở 

KBCB 

lũy kế

Y tế 

Bộ/ngành

259 3

TRẠM Y TẾ PHƯỜNG CHƠN 

THÀNH - ĐIỂM TRẠM Y TẾ 

THÀNH TÂM

70209 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập
Tổ 3, khu phố 

Thành Tâm 2
Phường Chơn Thành x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

CHƠN THÀNH

260 4
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

QUỐC TẾ HẠNH PHÚC
70910 Cấp Ban đầu

Phòng khám 

đa khoa
Tư nhân

84 Nguyễn Huệ, tổ 

8, khu phố 2
Phường Chơn Thành x

261 5

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA

AN PHÚ THUỘC CÔNG TY 

CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA AN PHÚ CNIII

70907 Cấp Ban đầu
Phòng khám 

đa khoa
Tư nhân

Lô 14-26, đường 

N3B, Khu Công 

Nghiệp Becamex, 

Khu phố 4

Phường Chơn Thành x

53 Xã Nha Bích

262 1 TRẠM Y TẾ XÃ NHA BÍCH 70208 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Ấp Minh Thắng 4 Xã Nha Bích x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

CHƠN THÀNH

263 2
TRẠM Y TẾ XÃ NHA BÍCH - 

ĐIỂM TRẠM Y TẾ MINH LẬP
70204 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Ấp Minh Lập 6 Xã Nha Bích x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

CHƠN THÀNH

264 3
TRẠM Y TẾ XÃ NHA BÍCH - 

ĐIỂM TRẠM Y TẾ NHA BÍCH
70206 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Ấp 5 Xã Nha Bích x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

CHƠN THÀNH

265 4
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

SÀI GÒN MINH LẬP
70913 Cấp Ban đầu

Phòng khám 

đa khoa
Tư nhân

Quốc lộ 14, Tổ 1, 

Ấp 2
Xã Nha Bích x

54 Xã Tân Quan

266 1 TRẠM Y TẾ XÃ TÂN QUAN 70107 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Ấp Trường Thịnh Xã Tân Quan x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

HỚN QUẢN

267 2

TRẠM Y TẾ XÃ TÂN QUAN - 

 ĐIỂM TRẠM Y TẾ TÂN 

QUAN

70205 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Ấp Xạc Lây Xã Tân Quan x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

HỚN QUẢN

268 3

TRẠM Y TẾ XÃ TÂN QUAN - 

 ĐIỂM TRẠM Y TẾ QUANG 

MINH

70210 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Ấp Bào Teng Xã Tân Quan x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

HỚN QUẢN

269 4
TRẠM Y TẾ XÃ TÂN QUAN - 

 ĐIỂM TRẠM Y TẾ TÂN LỢI
70101 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Ấp Quản Lợi B Xã Tân Quan x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

HỚN QUẢN

55 Xã Tân Hưng

270 1 TRẠM Y TẾ XÃ TÂN HƯNG 70105 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Ấp Hưng Lập B Xã Tân Hưng x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

BÌNH LONG

271 2

TRẠM Y TẾ XÃ TÂN HƯNG - 

 ĐIỂM TRẠM Y TẾ THANH 

AN

70109 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Ấp An Quý Xã Tân Hưng x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

BÌNH LONG

272 3

TRẠM Y TẾ XÃ TÂN HƯNG - 

 ĐIỂM TRẠM Y TẾ AN 

KHƯƠNG

70104 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Ấp 5 Xã Tân Hưng x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

BÌNH LONG
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số nhà, đường, tổ, 

ấp/thôn
xã/phường

Địa chỉ theo 

chính quyền địa 

phương 2 cấp

Địa chỉ theo 

chính quyền địa 

phương 3 cấp

Địa chỉ hoạt động 

theo chính quyền địa phương 2 cấp
Giấy phép hoạt động

Cấp Chuyên môn 

kỹ thuật

Hình thức tổ 

chức

STT

 cơ sở 

KBCB/ 

địa bàn

STT 

xã/ 

phường

Tên cơ sở KBCB 
Mã 

cơ sở

Đơn vị phụ trách 

ký hợp đồng 

KBCB BHYT cho 

Trạm Y tế và 

Điểm trạm y tế

Loại hình 

quản lý

Số 

điểm

STT

 cơ sở 

KBCB 

lũy kế

Y tế 

Bộ/ngành

56 Xã Tân Khai

273 1
TRUNG TÂM Y TẾ KHU 

VỰC HỚN QUẢN
70002 Cấp Cơ bản 14

Trung tâm Y tế 

tương đương 

Bệnh viện đa 

khoa

Công lập Thôn 1 Xã Tân Khai x

274 2
TRẠM Y TẾ XÃ TÂN KHAI - 

ĐIỂM TRẠM Y TẾ TÂN HIỆP
70114 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Thôn Tân Hiệp 3 Xã Tân Khai x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

HỚN QUẢN

275 3
TRẠM Y TẾ XÃ TÂN KHAI - 

ĐIỂM TRẠM Y TẾ ĐỒNG NƠ
70111 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Thôn Đồng Tân Xã Tân Khai x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

HỚN QUẢN

276 4
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

TÂM ANH
70090 Cấp Ban đầu

Phòng khám 

đa khoa
Tư nhân Quốc lộ 13. Thôn 2 Xã Tân Khai x

57 Xã Minh Đức

277 1 TRẠM Y TẾ XÃ MINH ĐỨC 70018 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Ấp 2 Xã Minh Đức x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

HỚN QUẢN

278 2

TRẠM Y TẾ XÃ MINH ĐỨC - 

ĐIỂM TRẠM Y TẾ MINH 

ĐỨC

70110 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Ấp 1A Xã Minh Đức x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

HỚN QUẢN

279 3
TRẠM Y TẾ XÃ MINH ĐỨC - 

ĐIỂM TRẠM Y TẾ AN PHÚ
70106 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Ấp Phố Lố Xã Minh Đức x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

HỚN QUẢN

58 Phường Bình Long

280 1
TRUNG TÂM Y TẾ KHU 

VỰC BÌNH LONG
70071 Cấp Cơ bản 28

Trung tâm Y tế 

tương đương 

Bệnh viện đa 

khoa

Công lập
Số 82, Đường Phan 

Bội Châu
Phường Bình Long x

281 2
BỆNH VIỆN ĐA KHOA CAO 

SU BÌNH LONG
x 70012 Cấp Cơ bản 13

Bệnh viện đa 

khoa
Công lập

Số 69 đường Trần 

Hưng Đạo
Phường Bình Long x

282 3

TRẠM Y TẾ PHƯỜNG BÌNH 

LONG - ĐIỂM TRẠM Y TẾ 

THANH BÌNH

70108 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Sóc Răng Phường Bình Long x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

BÌNH LONG

283 4
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

KHẢI NGUYÊN
70912 Cấp Ban đầu

Phòng khám 

đa khoa
Tư nhân 405 Nguyễn Huệ Phường Bình Long x

59 Phường An Lộc

284 1
TRẠM Y TẾ PHƯỜNG AN 

LỘC
70113 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập

Tổ 1, Khu phố 

Vườn Rau
Phường An Lộc x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

BÌNH LONG

285 2

TRẠM Y TẾ PHƯỜNG AN 

LỘC - ĐIỂM TRẠM Y TẾ 

THANH LƯƠNG

70067 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập

Đường Quốc Lộ 13, 

tổ 3 khu phố Thanh 

Trung

Phường An Lộc x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

BÌNH LONG
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số nhà, đường, tổ, 

ấp/thôn
xã/phường

Địa chỉ theo 

chính quyền địa 

phương 2 cấp

Địa chỉ theo 

chính quyền địa 

phương 3 cấp

Địa chỉ hoạt động 

theo chính quyền địa phương 2 cấp
Giấy phép hoạt động

Cấp Chuyên môn 

kỹ thuật

Hình thức tổ 

chức

STT

 cơ sở 

KBCB/ 

địa bàn

STT 

xã/ 

phường

Tên cơ sở KBCB 
Mã 

cơ sở

Đơn vị phụ trách 

ký hợp đồng 

KBCB BHYT cho 

Trạm Y tế và 

Điểm trạm y tế

Loại hình 

quản lý

Số 

điểm

STT

 cơ sở 

KBCB 

lũy kế

Y tế 

Bộ/ngành

286 3
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

BÌNH LONG
70098 Cấp Ban đầu  

Phòng khám 

đa khoa
     Tư nhân

386 Nguyễn Huệ, tổ 

1 khu phố Phú Xuân 
Phường An Lộc x

60 Xã Lộc Thành

287 1 TRẠM Y TẾ XÃ LỘC THÀNH 70310 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Ấp K Liêu Xã Lộc Thành x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

LỘC NINH

288 2

TRẠM Y TẾ XÃ LỘC 

THÀNH - ĐIỂM TRẠM Y TẾ 

LỘC THỊNH

70315 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Ấp Chà Là Xã Lộc Thành x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

LỘC NINH

61 Xã Lộc Ninh

289 1
TRUNG TÂM Y TẾ KHU 

VỰC LỘC NINH
70006 Cấp Cơ bản 23

Trung tâm Y tế 

tương đương 

Bệnh viện đa 

khoa

Công lập

Số 30, Đường Phạm 

Ngọc Thạch, Thôn 

Ninh Hoà

Xã Lộc Ninh x

290 2

TRẠM Y TẾ XÃ LỘC NINH - 

ĐIỂM TRẠM Y TẾ LỘC 

THUẬN

70304 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Thôn Lộc Thuận 6 Xã Lộc Ninh x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

LỘC NINH

291 3
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

LÊ NGUYỄN
70091 Cấp Ban đầu

Phòng khám 

đa khoa
Tư nhân Khu phố Ninh Phú Xã Lộc Ninh x

62 Xã Lộc Hưng

292 1 TRẠM Y TẾ XÃ LỘC HƯNG 70308 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Ấp 2 Xã Lộc Hưng x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

LỘC NINH

293 2

TRẠM Y TẾ XÃ LỘC HƯNG - 

 ĐIỂM TRẠM Y TẾ LỘC 

ĐIỀN

70313 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Ấp 1 Lộc Điền Xã Lộc Hưng x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

LỘC NINH

294 3

TRẠM Y TẾ XÃ LỘC HƯNG - 

 ĐIỂM TRẠM Y TẾ LỘC 

KHÁNH

70301 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Ấp Sóc Lớn Xã Lộc Hưng x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

LỘC NINH

63 Xã Lộc Tấn

295 1 TRẠM Y TẾ XÃ LỘC TẤN 70303 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Ấp 5A Xã Lộc Tấn x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

LỘC NINH

296 2

TRẠM Y TẾ XÃ LỘC TẤN - 

ĐIỂM TRẠM Y TẾ LỘC 

THIỆN

70314 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Ấp 1 Xã Lộc Tấn x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

LỘC NINH

64 Xã Lộc Thạnh

297 1 TRẠM Y TẾ XÃ LỘC THẠNH 70316 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Ấp Thạnh Trung Xã Lộc Thạnh x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

LỘC NINH
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số nhà, đường, tổ, 

ấp/thôn
xã/phường

Địa chỉ theo 

chính quyền địa 

phương 2 cấp

Địa chỉ theo 

chính quyền địa 

phương 3 cấp

Địa chỉ hoạt động 

theo chính quyền địa phương 2 cấp
Giấy phép hoạt động

Cấp Chuyên môn 

kỹ thuật

Hình thức tổ 

chức

STT

 cơ sở 

KBCB/ 

địa bàn

STT 

xã/ 

phường

Tên cơ sở KBCB 
Mã 

cơ sở

Đơn vị phụ trách 

ký hợp đồng 

KBCB BHYT cho 

Trạm Y tế và 

Điểm trạm y tế

Loại hình 

quản lý

Số 

điểm

STT

 cơ sở 

KBCB 

lũy kế

Y tế 

Bộ/ngành

298 2

TRẠM Y TẾ XÃ LỘC 

THẠNH - ĐIỂM TRẠM Y TẾ 

LỘC HOÀ

70311 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Ấp 8C Xã Lộc Thạnh x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

LỘC NINH

65 Xã Lộc Quang

299 1 TRẠM Y TẾ XÃ LỘC QUANG 70061 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Ấp Vẻ Vang Xã Lộc Quang x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

LỘC NINH

300 2

TRẠM Y TẾ XÃ LỘC 

QUANG - ĐIỂM TRẠM Y TẾ 

LỘC QUANG

70307 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Ấp Chàng Hai Xã Lộc Quang x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

LỘC NINH

301 3

TRẠM Y TẾ XÃ LỘC 

QUANG - ĐIỂM TRẠM Y TẾ 

LỘC HIỆP

70309 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Ấp Hiệp Tâm Xã Lộc Quang x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

LỘC NINH

66 Xã Tân Tiến

302 1 TRẠM Y TẾ XÃ TÂN TIẾN 70404 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Ấp Tân Hiệp Xã Tân Tiến x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC BÙ 

ĐỐP

303 2
TRẠM Y TẾ XÃ TÂN TIẾN - 

ĐIỂM TRẠM Y TẾ TÂN TIẾN
70402 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Ấp Tân Nhân Xã Tân Tiến x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC BÙ 

ĐỐP

304 3
TRẠM Y TẾ XÃ TÂN TIẾN - 

ĐIỂM TRẠM Y TẾ LỘC AN
70312 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Ấp 1 Xã Tân Tiến x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC BÙ 

ĐỐP

67 Xã Thiện Hưng

305 1
TRUNG TÂM Y TẾ KHU 

VỰC BÙ ĐỐP
70007 Cấp Cơ bản 13

Trung tâm Y tế 

tương đương 

Bệnh viện đa 

khoa

Công lập
Số 212, Đường 

Phạm Ngọc Thạch
Xã Thiện Hưng x

306 2
TRẠM Y TẾ XÃ THIỆN 

HƯNG
70406 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Ấp Thanh Xuân Xã Thiện Hưng x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC BÙ 

ĐỐP

307 3

TRẠM Y TẾ XÃ THIỆN 

HƯNG - ĐIỂM TRẠM Y TẾ 

THIỆN HƯNG

70403 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Ấp 12 Xã Thiện Hưng x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC BÙ 

ĐỐP

308 4
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

VŨ ANH
70100 Cấp Ban đầu

Phòng khám 

đa khoa
Tư nhân Ấp 7 Xã Thiện Hưng x

68 Xã Hưng Phước

309 1
TRẠM Y TẾ XÃ HƯNG 

PHƯỚC
70405 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Ấp 5 Xã Hưng Phước x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC BÙ 

ĐỐP

310 2

TRẠM Y TẾ XÃ HƯNG 

PHƯỚC - ĐIỂM TRẠM Y TẾ 

PHƯỚC THIỆN

70407 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Ấp Tân Hưng Xã Hưng Phước x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC BÙ 

ĐỐP
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số nhà, đường, tổ, 

ấp/thôn
xã/phường

Địa chỉ theo 

chính quyền địa 

phương 2 cấp

Địa chỉ theo 

chính quyền địa 

phương 3 cấp

Địa chỉ hoạt động 

theo chính quyền địa phương 2 cấp
Giấy phép hoạt động

Cấp Chuyên môn 

kỹ thuật

Hình thức tổ 

chức

STT

 cơ sở 

KBCB/ 

địa bàn

STT 

xã/ 

phường

Tên cơ sở KBCB 
Mã 

cơ sở

Đơn vị phụ trách 

ký hợp đồng 

KBCB BHYT cho 

Trạm Y tế và 

Điểm trạm y tế

Loại hình 

quản lý

Số 

điểm

STT

 cơ sở 

KBCB 

lũy kế

Y tế 

Bộ/ngành

69 Xã Phú Nghĩa

311 1
TRUNG TÂM Y TẾ KHU 

VỰC BÙ GIA MẬP
70084 Cấp Cơ bản 14

Bệnh viện đa 

khoa 
Công lập Thôn Tân lập Xã Phú Nghĩa x

312 2 TRẠM Y TẾ XÃ PHÚ NGHĨA 70017 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Thôn 1 Xã Phú Nghĩa x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC BÙ 

GIA MẬP

313 3

TRẠM Y TẾ XÃ PHÚ NGHĨA 

- ĐIỂM TRẠM Y TẾ ĐỨC 

HẠNH

70507 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Thôn Phước Sơn Xã Phú Nghĩa x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC BÙ 

GIA MẬP

70 Xã Đa Kia

314 1 TRẠM Y TẾ XÃ ĐA KIA 70515 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Thôn 4 Xã Đa Kia x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC BÙ 

GIA MẬP

315 2

TRẠM Y TẾ XÃ ĐA KIA - 

ĐIỂM TRẠM Y TẾ BÌNH 

THẮNG

70513 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Thôn 2 Xã Đa Kia x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC BÙ 

GIA MẬP

316 3

TRẠM Y TẾ XÃ ĐA KIA - 

ĐIỂM TRẠM Y TẾ PHƯỚC 

MINH

70063 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Thôn Bình Tiến 1 Xã Đa Kia x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC BÙ 

GIA MẬP

317 4
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

MỸ ANH
70909 Cấp Ban đầu

Phòng khám 

đa khoa
Tư nhân

Ngã ba Đa Kia, 

Thôn 4
Xã Đa Kia x

71 Phường Phước Bình

318 1

TRẠM Y TẾ PHƯỜNG 

PHƯỚC BÌNH - ĐIỂM TRẠM 

Y TẾ BÌNH SƠN

70015 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Khu phố Bình Điền Phường Phước Bình x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

PHƯỚC LONG

319 2

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

MINH TÂM THUỘC CÔNG 

TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA MINH TÂM 

70088 Cấp Ban đầu
Phòng khám 

đa khoa
Tư nhân

Đường Phạm Văn 

Đồng, khu phố 5
Phường Phước Bình x

320 3
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

TÂM VIỆT PHƯỚC BÌNH
70902 Cấp Ban đầu

Phòng khám 

đa khoa
Tư nhân

Số 200, đường Độc 

Lập, Khu Phố 

Phước An

Phường Phước Bình x

72 Phường Phước Long

321 1
TRUNG TÂM Y TẾ KHU 

VỰC PHƯỚC LONG
70072 Cấp Cơ bản 31

Trung tâm Y tế 

tương đương 

Bệnh viện đa 

khoa

Công lập
Đường Cách Mạng 

Tháng 8
Phường Phước Long x

322 2
TRẠM Y TẾ PHƯỜNG 

PHƯỚC LONG
70504 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Thôn Phước Quả Phường Phước Long x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

PHƯỚC LONG

323 3
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

TÂM VIỆT
70085 Cấp Ban đầu

Phòng khám 

đa khoa
Tư nhân

Số 59, đường ĐT 

741
Phường Phước Long x
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số nhà, đường, tổ, 

ấp/thôn
xã/phường

Địa chỉ theo 

chính quyền địa 

phương 2 cấp

Địa chỉ theo 

chính quyền địa 

phương 3 cấp

Địa chỉ hoạt động 

theo chính quyền địa phương 2 cấp
Giấy phép hoạt động

Cấp Chuyên môn 

kỹ thuật

Hình thức tổ 

chức

STT

 cơ sở 

KBCB/ 

địa bàn

STT 

xã/ 

phường

Tên cơ sở KBCB 
Mã 

cơ sở

Đơn vị phụ trách 

ký hợp đồng 

KBCB BHYT cho 

Trạm Y tế và 

Điểm trạm y tế

Loại hình 

quản lý

Số 

điểm

STT

 cơ sở 

KBCB 

lũy kế

Y tế 

Bộ/ngành

73 Xã Bình Tân

324 1 TRẠM Y TẾ XÃ BÌNH TÂN 70502 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Thôn Long Hưng 1 Xã Bình Tân x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

PHƯỚC LONG

325 2
TRẠM Y TẾ XÃ BÌNH TÂN - 

ĐIỂM TRẠM Y TẾ BÌNH TÂN
70016 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Thôn Phước Hòa Xã Bình Tân x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

PHƯỚC LONG

326 3

TRẠM Y TẾ XÃ BÌNH TÂN - 

ĐIỂM TRẠM Y TẾ LONG 

BÌNH

70519 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Thôn Long Bình 1 Xã Bình Tân x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

PHƯỚC LONG

74 Xã Long Hà

327 1 TRẠM Y TẾ XÃ LONG HÀ 70523 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Thôn Long Tân 5 Xã Long Hà x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

PHƯỚC LONG

328 2
TRẠM Y TẾ XÃ LONG HÀ - 

ĐIỂM TRẠM Y TẾ LONG HÀ
70514 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Thôn 8 Xã Long Hà x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

PHƯỚC LONG

75 Xã Phú Riềng

329 1
BỆNH VIỆN ĐA KHOA

CAO SU PHÚ RIỀNG
x 70013 Cấp Cơ bản 12

Bệnh viện đa 

khoa
Công lập

đường ĐT 741, 

thôn Phú Thịnh
Xã Phú Riềng x

330 2 TRẠM  Y TẾ XÃ PHÚ RIỀNG  70512 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Thôn Tân Lực Xã Phú Riềng x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

PHƯỚC LONG

331 3

TRẠM  Y TẾ XÃ PHÚ RIỀNG 

- ĐIỂM  TRẠM  Y TẾ PHÚ 

RIỀNG    

70510 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Thôn Phú Thịnh Xã Phú Riềng x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

PHƯỚC LONG

332 4
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

VIỆT ANH
70093 Cấp Ban đầu

Phòng khám 

đa khoa
Tư nhân

Đường ĐT 741, 

Thôn Tân Hiệp II
Xã Phú Riềng x

76 Xã Phú Trung

333 1 TRẠM Y TẾ XÃ PHÚ TRUNG 70520 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập thôn Phú Tâm  Xã Phú Trung x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

PHƯỚC LONG

334 2

TRẠM Y TẾ XÃ PHÚ 

TRUNG - ĐIỂM TRẠM Y TẾ 

PHƯỚC TÂN

70518 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập thôn Đồng Tháp Xã Phú Trung x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

PHƯỚC LONG

77 Phường Đồng Xoài

335 1
BỆNH VIỆN ĐA KHOA BÌNH 

PHƯỚC
70001 Cấp Cơ bản 41

Bệnh viện đa 

khoa
Công lập Số 1053, Quốc lộ 14 Phường Đồng Xoài x
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số nhà, đường, tổ, 

ấp/thôn
xã/phường

Địa chỉ theo 

chính quyền địa 

phương 2 cấp

Địa chỉ theo 

chính quyền địa 

phương 3 cấp

Địa chỉ hoạt động 

theo chính quyền địa phương 2 cấp
Giấy phép hoạt động

Cấp Chuyên môn 

kỹ thuật

Hình thức tổ 

chức

STT

 cơ sở 

KBCB/ 

địa bàn

STT 

xã/ 

phường

Tên cơ sở KBCB 
Mã 

cơ sở

Đơn vị phụ trách 

ký hợp đồng 

KBCB BHYT cho 

Trạm Y tế và 

Điểm trạm y tế

Loại hình 

quản lý

Số 

điểm

STT

 cơ sở 

KBCB 

lũy kế

Y tế 

Bộ/ngành

336 2

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

QUỐC TẾ NAM VIỆT TRỰC 

THUỘC CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN PHÒNG 

KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ 

NAM VIỆT

70915 Cấp Ban đầu
Phòng khám 

đa khoa
Tư nhân Số 1316, Quốc lộ 14 Phường Đồng Xoài x

337 3
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

MEDIC SÀI GÒN
70914 Cấp Ban đầu

Phòng khám 

đa khoa
Tư nhân

Số 989 - 991 Quốc 

lộ 14
Phường Đồng Xoài x

78 Phường Bình Phước

338 1
TRUNG TÂM Y TẾ KHU 

VỰC ĐỒNG XOÀI
70009 Cấp Cơ bản 18

Trung tâm Y tế 

tương đương 

Bệnh viện đa 

khoa

Công lập
Ngõ 171, Quốc lộ 

14
Phường Bình Phước x

339 2
BỆNH VIỆN QUÂN DÂN Y 

16/ BINH ĐOÀN 16
x 97818 Cấp Cơ bản 29

Bệnh viện đa 

khoa
Công lập Khu phố Phước An Phường Bình Phước x

340 3
BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ 

TRUYỀN BÌNH PHƯỚC
70030 Cấp Cơ bản 32

Bệnh viện y 

học cổ truyền
Công lập

số 21 đường 

Nguyễn Huệ
Phường Bình Phước x

341 4
BỆNH VIỆN HOÀN MỸ 

BÌNH PHƯỚC
70079 Cấp Cơ bản 26

Bệnh viện đa 

khoa
Tư nhân

Khu phố Tiến Hưng 

3
Phường Bình Phước x

342 5
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

123 HÙNG VƯƠNG
70082 Cấp Ban đầu

Phòng khám 

đa khoa
Tư nhân

123 Hùng Vương, 

Khu phố Thanh 

Bình

Phường Bình Phước x

343 6
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

TÂM ĐỨC
70081 Cấp Ban đầu

Phòng khám 

đa khoa
Tư nhân

Số 746, đường Phú 

Riềng đỏ
Phường Bình Phước x

344 7

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

THẢO TIÊN THUỘC CÔNG 

TY TNHH MTV PKĐK THẢO 

TIÊN

70087 Cấp Ban đầu
Phòng Khám 

đa khoa
Tư nhân

đường Lý Thường 

kiệt, Khu Phố Tân 

Đồng 2

Phường Bình Phước x

79 Xã Thuận Lợi

345 1 TRẠM Y TẾ XÃ THUẬN LỢI 70711 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Ấp  Thuận Phú 1 Xã Thuận  Lợi x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

PHƯỚC LONG

346 2

TRẠM Y TẾ XÃ THUẬN LỢI 

- ĐIỂM TRẠM Y TẾ THUẬN 

LỢI

70703 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Ấp  Thuận Hòa 1 Xã Thuận lợi x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

PHƯỚC LONG

80 Xã Đồng Tâm

347 1 TRẠM Y TẾ XÃ ĐỒNG TÂM 70704 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập
QL14, Ấp Đồng 

Tiến 3
Xã Đồng Tâm x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

ĐỒNG XOÀI

348 2

TRẠM Y TẾ XÃ ĐỒNG TÂM 

- ĐIỂM TRẠM Y TẾ ĐỒNG 

TÂM

70706 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập
QL14, Ấp Đồng 

Tâm 2
Xã Đồng Tâm x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

ĐỒNG XOÀI
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số nhà, đường, tổ, 

ấp/thôn
xã/phường

Địa chỉ theo 

chính quyền địa 

phương 2 cấp

Địa chỉ theo 

chính quyền địa 

phương 3 cấp

Địa chỉ hoạt động 

theo chính quyền địa phương 2 cấp
Giấy phép hoạt động

Cấp Chuyên môn 

kỹ thuật

Hình thức tổ 

chức

STT

 cơ sở 

KBCB/ 

địa bàn

STT 

xã/ 

phường

Tên cơ sở KBCB 
Mã 

cơ sở

Đơn vị phụ trách 

ký hợp đồng 

KBCB BHYT cho 

Trạm Y tế và 

Điểm trạm y tế

Loại hình 

quản lý

Số 

điểm

STT

 cơ sở 

KBCB 

lũy kế

Y tế 

Bộ/ngành

349 3

TRẠM Y TẾ XÃ ĐỒNG TÂM 

- ĐIỂM TRẠM Y TẾ TÂN 

PHƯỚC

70701 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập
ĐT753, Ấp Cây 

Điệp
Xã Đồng Tâm x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

ĐỒNG XOÀI

81 Xã Tân Lợi

350 1 TRẠM Y TẾ XÃ TÂN LỢI 70708 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Ấp Trảng Tranh Xã Tân Lợi x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

ĐỒNG PHÚ

351 2

TRẠM Y TẾ XÃ TÂN LỢI - 

ĐIỂM TRẠM Y TẾ TÂN 

HƯNG

70712 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Ấp Suối Đôi Xã Tân Lợi x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

ĐỒNG PHÚ

352 3
TRẠM Y TẾ XÃ TÂN LỢI - 

ĐIỂM TRẠM Y TẾ TÂN HÒA
70702 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Ấp Đồng Xê Xã Tân Lợi x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

ĐỒNG PHÚ

82 Xã Đồng Phú

353 1
TRUNG TÂM Y TẾ KHU 

VỰC ĐỒNG PHÚ
70004 Cấp Cơ bản 14

Bệnh viện đa 

khoa 
Công lập Thôn Tân Liên Xã Đồng Phú x

354 2 TRẠM Y TẾ XÃ ĐỒNG PHÚ 70709 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Thôn Tân Tiến Xã Đồng Phú x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

ĐỒNG PHÚ

355 3
TRẠM Y TẾ XÃ ĐỒNG PHÚ - 

 ĐIỂM TRẠM Y TẾ TÂN PHÚ
70710 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Thôn Tân An Xã Đồng Phú x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

ĐỒNG PHÚ

356 4
TRẠM Y TẾ XÃ ĐỒNG PHÚ - 

 ĐIỂM TRẠM Y TẾ TÂN LẬP
70707 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Thôn 3 Xã Đồng Phú x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

ĐỒNG PHÚ

83 Xã Phước Sơn

357 1 TRẠM Y TẾ XÃ PHƯỚC SƠN 70610 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Thôn 3 Thống Nhất Xã Phước Sơn x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC BÙ 

ĐĂNG

358 2

TRẠM Y TẾ XÃ PHƯỚC 

SƠN - ĐIỂM TRẠM Y TẾ 

PHƯỚC SƠN

70604 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập
Đường ĐT 755, 

thôn 4
Xã Phước Sơn x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC BÙ 

ĐĂNG

359 3

TRẠM Y TẾ XÃ PHƯỚC 

SƠN - ĐIỂM TRẠM Y TẾ 

ĐĂNG HÀ

70611 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Thôn 4 Đăng Hà Xã Phước Sơn x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC BÙ 

ĐĂNG

84 Xã Nghĩa Trung

360 1
TRẠM Y TẾ XÃ NGHĨA 

TRUNG
70607 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Thôn 2 Xã Nghĩa Trung x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC BÙ 

ĐĂNG

361 2

TRẠM Y TẾ XÃ NGHĨA 

TRUNG - ĐIỂM TRẠM Y TẾ 

NGHĨA TRUNG

70605 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Thôn 14 Xã Nghĩa Trung x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC BÙ 

ĐĂNG
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số nhà, đường, tổ, 

ấp/thôn
xã/phường

Địa chỉ theo 

chính quyền địa 

phương 2 cấp

Địa chỉ theo 

chính quyền địa 

phương 3 cấp

Địa chỉ hoạt động 

theo chính quyền địa phương 2 cấp
Giấy phép hoạt động

Cấp Chuyên môn 

kỹ thuật

Hình thức tổ 

chức

STT

 cơ sở 

KBCB/ 

địa bàn

STT 

xã/ 

phường

Tên cơ sở KBCB 
Mã 

cơ sở

Đơn vị phụ trách 

ký hợp đồng 

KBCB BHYT cho 

Trạm Y tế và 

Điểm trạm y tế

Loại hình 

quản lý

Số 

điểm

STT

 cơ sở 

KBCB 

lũy kế

Y tế 

Bộ/ngành

362 3

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

SÀI GÒN BÙ NA THUỘC 

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN PHÒNG 

KHÁM ĐA KHOA SÀI GÒN 

BÙ NA

70901 Cấp Ban đầu
Phòng khám 

đa khoa
Tư nhân Thôn 3 Xã Nghĩa Trung x

85 Xã Bù Đăng

363 1
TRUNG TÂM Y TẾ KHU 

VỰC BÙ ĐĂNG
70003 Cấp Cơ bản 34

Trung tâm Y tế 

tương đương 

Bệnh viện đa 

khoa

Công lập

Đường Lý Thường 

Kiệt, thôn Đức 

Thiện

Xã Bù Đăng x

364 2

TRẠM Y TẾ XÃ BÙ ĐĂNG - 

ĐIỂM TRẠM Y TẾ MINH 

HƯNG

70608 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Thôn Minh Hưng Xã Bù Đăng x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC BÙ 

ĐĂNG

365 3

TRẠM Y TẾ XÃ BÙ ĐĂNG - 

ĐIỂM TRẠM Y TẾ ĐOÀN 

KẾT

70609 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Thôn Thiện Minh Xã Bù Đăng x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC BÙ 

ĐĂNG

366 4
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

LONG THỊNH
70905 Cấp Ban đầu

Phòng khám 

đa khoa
Tư nhân Quốc lộ 14, Thôn 2 Xã Bù Đăng x

367 5

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

BÁC SĨ CHIẾN THUỘC 

CÔNG TY TNHH MTV 

HOÀNG DUNG BÌNH PHƯỚC

70903 Cấp Ban đầu
Phòng khám 

đa khoa
Tư nhân Thôn Tân Hưng Xã Bù Đăng x

86 Xã Thọ Sơn

368 1 TRẠM Y TẾ XÃ THỌ SƠN 70601 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Thôn Sơn Hiệp Xã Thọ Sơn x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC BÙ 

ĐĂNG

369 2
TRẠM Y TẾ XÃ THỌ SƠN - 

ĐIỂM TRẠM Y TẾ PHÚ SƠN
70613 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Thôn Sơn Phú Xã Thọ Sơn x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC BÙ 

ĐĂNG

370 3

TRẠM Y TẾ XÃ THỌ SƠN - 

ĐIỂM TRẠM Y TẾ ĐỒNG 

NAI

70602 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Thôn 4 Xã Thọ Sơn x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC BÙ 

ĐĂNG

87 Xã Đak Nhau

371 1 TRẠM Y TẾ XÃ ĐAK NHAU 70606 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Thôn Thống Nhất Xã Đak Nhau x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC BÙ 

ĐĂNG

372 2

TRẠM Y TẾ XÃ ĐAK NHAU - 

 ĐIỂM TRẠM Y TẾ ĐƯỜNG 

10

70614 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Thôn 1 Xã Đak Nhau x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC BÙ 

ĐĂNG

88 Xã Bom Bo
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số nhà, đường, tổ, 

ấp/thôn
xã/phường

Địa chỉ theo 

chính quyền địa 

phương 2 cấp

Địa chỉ theo 

chính quyền địa 

phương 3 cấp

Địa chỉ hoạt động 

theo chính quyền địa phương 2 cấp
Giấy phép hoạt động

Cấp Chuyên môn 

kỹ thuật

Hình thức tổ 

chức

STT

 cơ sở 

KBCB/ 

địa bàn

STT 

xã/ 

phường

Tên cơ sở KBCB 
Mã 

cơ sở

Đơn vị phụ trách 

ký hợp đồng 

KBCB BHYT cho 

Trạm Y tế và 

Điểm trạm y tế

Loại hình 

quản lý

Số 

điểm

STT

 cơ sở 

KBCB 

lũy kế

Y tế 

Bộ/ngành

373 1 TRẠM Y TẾ XÃ BOM BO 75475 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Thôn 4 Bom Bo Xã Bom Bo x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC BÙ 

ĐĂNG

374 2

TRẠM Y TẾ XÃ BOM BO - 

ĐIỂM TRẠM Y TẾ BÌNH 

MINH

70062 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Thôn 3 Bình Minh Xã Bom Bo x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC BÙ 

ĐĂNG

89 Phường Tam Phước

375 1
TRẠM Y TẾ PHƯỜNG TAM 

PHƯỚC
75076 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập

Tổ 3 khu phố Long 

Đức 3
Phường Tam Phước x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

BIÊN HÒA

376 2

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG 

KHÁM ĐA KHOA HOÀNG 

GIA TAM PHƯỚC

75433 Cấp Ban đầu
Phòng khám 

đa khoa
Tư nhân

Số 48 Nguyễn 

Hoàng, Khu phố 

Long Đức 1

Phường Tam Phước x

377 3
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

SÀI GÒN TAM PHƯỚC
75287 Cấp Ban đầu

Phòng khám 

đa khoa
Tư nhân

Số 15, Khu phố 

Long Đức 3
Phường Tam Phước x

90 Phường Phước Tân

378 1
BỆNH VIỆN PHỔI TỈNH 

ĐỒNG NAI
75005 Cấp Cơ bản 16

Bệnh viện 

chuyên khoa
Công lập Khu phố Tân Mai Phường Phước Tân x

379 2
TRẠM Y TẾ PHƯỜNG 

PHƯỚC TÂN
75075 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Tổ 2 khu phố Đồng Phường Phước Tân x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

BIÊN HÒA

380 3

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

PHƯỚC TÂN-SÀI GÒN 

THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

PHƯỚC TÂN-SÀI GÒN 

75458 Cấp Ban đầu
Phòng khám 

đa khoa
Tư nhân

Số 1467, Quốc lộ 

51, khu phố Hương 

Phước

Phường Phước Tân x

91 Xã Thanh Sơn

381 1 TRẠM Y TẾ XÃ THANH SƠN 75034 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Ấp 1 Xã Thanh Sơn x

BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA KHU VỰC 

ĐỊNH QUÁN

92 Xã Đak Lua

382 1 TRẠM Y TẾ XÃ ĐAK LUA 75125 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Ấp1 Xã Đak Lua x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

TÂN PHÚ

93 Xã Phú Lý

383 1 TRẠM Y TẾ XÃ PHÚ LÝ 75239 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Ấp 4 Xã Phú Lý x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC 

VĨNH CỬU

94 Xã Bù Gia Mập
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số nhà, đường, tổ, 

ấp/thôn
xã/phường

Địa chỉ theo 

chính quyền địa 

phương 2 cấp

Địa chỉ theo 

chính quyền địa 

phương 3 cấp

Địa chỉ hoạt động 

theo chính quyền địa phương 2 cấp
Giấy phép hoạt động

Cấp Chuyên môn 

kỹ thuật

Hình thức tổ 

chức

STT

 cơ sở 

KBCB/ 

địa bàn

STT 

xã/ 

phường

Tên cơ sở KBCB 
Mã 

cơ sở

Đơn vị phụ trách 

ký hợp đồng 

KBCB BHYT cho 

Trạm Y tế và 

Điểm trạm y tế

Loại hình 

quản lý

Số 

điểm

STT

 cơ sở 

KBCB 

lũy kế

Y tế 

Bộ/ngành

384 1 TRẠM Y TẾ XÃ BÙ GIA MẬP 70522 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Thôn Bù Lư Xã Bù Gia Mập x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC BÙ 

GIA MẬP

95 Xã Đăk Ơ

385 1 TRẠM Y TẾ XÃ ĐĂK Ơ 70508 Cấp Ban đầu Trạm Y tế Công lập Thôn Đăk Lim Xã Đăk Ơ x

TRUNG TÂM Y 

TẾ KHU VỰC BÙ 

GIA MẬP
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